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Lâm Đồng, năm 2019

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Vài nét về xuất xứ giáo trình:

Giáo trình này được viết theo Kế hoạch số 06/KH-CĐNĐL ngày 5 tháng 1 năm 2019 của Trường Cao đẳng  Đà Lạt về việc triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục  nghiệp để làm tài liệu dạy  trình độ cao đẳng.

Quá trình biên soạn:

Trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu môn Hệ thống thông tin quản trị, giáo trình này được biên soạn có sự tham gia tích cực của các giáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy ngành thương mại điện tử.

Mối quan hệ của tài liệu với chương trình, mô đun/môn học:

Căn cứ vào chương trình đào tạo  Thương mại điện tử,môn Hệ thống thông tin quản trị cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khái niệm, các thành phần của HT TTQL, quá trình quản lý dữ liệu, viễn thông – Internet, thương mại điện tử, các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp (như là: ERP, CRM, SCM, v.v.). Và sinh viên có thể nắm bắt được các công việc trong xây dựng hệ thống thông tin: lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, phân tích & thiết kế hệ thống, v.v

Cấu trúc chung của giáo trình Hệ thống thông tin quản trị gồm 4 chương:

Chương 1: Giới thiệu về Hệ thống thông tin quản trị

Chương 2: Các thành phần cơ bản của Hệ thống thông tin quản trị
Chương 3: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin
Chương 4: Các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở các văn bản quy định của Nhà nước và tham khảo nhiều tài liệu liên quan có giá trị. Song chắc hẳn quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban biên soạn mong muốn và thực sự cảm ơn những ý kiến nhận xét, đánh giá của các chuyên gia, các thầy cô đóng góp cho việc chỉnh sửa để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.

Lâm Đồng, ngày……tháng……năm………

Chủ biên

Hoàng Cao Quỳnh Anh

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

1. Mở đầu

Công nghệ thông tin có thể hỗ trợ doanh nghiệp cả i thiện hiệu quả và hiệu suất của các qui trình nghiệp vụ kinh doanh, quản trị ra quyết định, cộng tác nhóm làm việc, qua đ ó tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong một môi trường thay đổi nhanh.

Tin học hóa công tác quản lý của các đơn vị kinh tế, hành chính...(tin học quản lý) đang là lĩnh vực quan trọng nhất của ứng dụng tin học.

Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin kinh tế và quản lý hiện đại là nội dung chủ yếu của ứng dụng tin học trong việc tự động hóa từng phần hoặc toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, quản lý trong các tổ chức kinh tế.

2. Thời đại thông tin

Môi trường kinh tế hiện nay
Kinh tế toàn cầu là một nền kinh tế cho phép khách hàng, doanh nghiệp, và các nhà cung cấp, các nhà phân phối, và các nhà sản xuất có thể cùng hợp tác với nhau không bị hạn chế bởi không gian địa lý.

Sự phát triển các doanh nghiệp xuyên quốc gia

Sự hội nhập của các công ty nhỏ và vừa

Môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu

Hệ thống phân phối toàn cầu

Đặc trưng của nền KT hiện nay là các giao dịch (giao hàng và thanh toán) được thực hiện tức thời.

Ví dụ: hệ thống ATM

Là một nền kinh tế năng động (M-commerce)

Sự chuyển biến từ nền kinh tế chung toàn cầu từ kinh tế công nghiệp -> kinh tế dịch vụ

Nền kinh tế số (digital economy, e-conomy)

Nền KT số hóa là nền kinh tế được đánh dấu bởi sự trao đổi không giới hạn về thông tin. Người ta có thể trao đổi một lượng vô hạn về các con số, từ ngữ, âm thanh, hay hình ảnh, kể cả các loại thông tin có tính chất sinh học như là sinh trắc học (mắt, vân tay), nhận dạng âm thanh, hay các hình ảnh 3 chiều.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp kinh doanh điện tử

Quá trình kinh doanh cơ bản được thực hiện dưới sự điều khiển của một mạng lưới số hóa

Mối quan hệ với các nhà cung cấp, khách hàng, và các đối tác dần được thực hiện dưới tác động của CNTT

Thời đại thông tin
Thời đại thông tin là thời đại mà tri thức là sức mạnh

Thời đại ra đời khái niệm “công nhân tri thức” (knowledge worker)

Internet đã tác động lên mọi mặt của nền kinh tế và các hoạt động của doanh nghiệp
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Thương mại điện tử (TMĐT : E-Commerce)

Thương mại điện tử là thương mại được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin, cụ th ể là Internet. Nó tạo điều kiện cho khách hàng, người tiêu dùng và các công ty có các mối quan hệ mới, đầy sức mạnh mà không thể có nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ.

Giao tiếp trực tiếp: là việc sử dụng các công nghệ truyền thông (như mạng Internet) để làm việc ở các vị trí khác nhau.

Môi trường làm việc ảo: là môi trường làm việc có s ự hỗ trợ của công nghệ . Không nhấ t thiết được thực hiện ở một vị trí thời gian và không gian xác định. Có thể cho phép liên lạc với bất cứ ai, bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào.

Nền kinh tế phát triển dựa trên mong muốn của người tiêu dùng

Đặc điểm của thời đại thông tin
Xuất hiện dựa trên sự xuất hiện của các hoạt động xã hội dựa trên nền tảng thông tin

Kinh doanh trong thời đại thông tin phụ thuộc vào công nghệ thông tin được sử dụng để thực hiện công việc kinh doanh

Năng suất lao động của quá trình sản xuất tăng lên một cách nhanh

chóng

Hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin xác định sự thành công trong thời đại thông tin

Công nghệ thông tin có mặt trong mọi sản phẩm và dịch vụ

Xu hướng phát triển CNTT

Công nghệ thông tin và truyền thông
Các dạng phần cứng và phần mềm máy tính được sử dụng để xử lý dữ liệu và lưu trữ thông tin

Các công nghệ truyền thông, viễn thông được sử dụng đểm truyền tải thông tin

Một số nhận định sai lầm về phát triển của CNTT
“Điện thoại” có quá nhiều nhược điểm để có thể được sử dụng như một phương tiện truyền thông. Thiết bị này rõ ràng là không có giá trị đối với chúng ta. Western Union internal memo, 1876
Tôi nghĩ thị trường chỉ cần tới 5 chiếc máy tính. (Thomas Watson, chairman of IBM, 1943)
Liệu một vi mạch sẽ dùng vào việc gì?  (Engineer at the Advanced
Computing Systems Divis)

Chẳng có lý do gì mà một người lại cần dùng máy tính ở nhà. (Ken
Olson, president, chairman, and founder of Digital Equipment Corp., 1977)

640K là quá đủ cho bất cứ ai. (Attributed to Bill Gates, chairman of
Microsoft, 1981)

Dell là một mô hình kinh doanh tuyệt với, nhưng nó khó mà đem lại lợi nhuận. (John Shoemaker, head of Sun’s server division, 2000))IBM, 1968
…

Các xu hướng phát triển CNTT
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Nâng cao tốc độ, và khả năng có thể mang theo

Kết nối và liên kết giữa các thiết bị máy tính và công nghệ truyền thông

Sử dụng các thông tin đã được số hóa và đa phương tiện

Những phần mềm tốt hơn và thân thiện với người sử dụng

Các khái niệm cơ bản.

Dữ liệu và thông tin

Hệ thống

Hệ thống thông tin

4.1 Dữ liệu và thông tin

Dữ liệu Khái niệm

Ký hiệu, biểu tượng, v.v… => phản ánh một vấn đề nào đó của cuộc sống
Được cho bởi các giá trị mô tả các sự kiện, hiện tượng cụ thể:
Tín hiệu vật lý

Con số

Các ký hiệu khác, v.v…

Ví dụ:

Số đo nhiệt độ trong ngày, doanh thu của 1 công ty trong 1 tháng

Thông tin Khái niệm

Những gì mang lại hiểu biết về một sự vật, hiện tượng

Ý nghĩa của dữ liệu được rút ra sau khi đã có những đánh giá hoặc so

sánh. Ví dụ

Doanh thu tháng trước của một công ty là 100 triệu đồng, tháng này là 85 triệu => tháng này công ty hoạt động không hiệu quả bằng tháng trước?

Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu,

Ví dụ

Nguyễn Văn Nam, 845102, 14/10/08, v.v…, là những ví dụ về dữ liệu

Từ đó có thông tin như sau: Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng có

danh mục là: 845102 vào ngày 14/10/08 với số lượng 18

c. Các dạng thông tin

Thông tin viết, Thông tin nói, Thông tin hình ảnh, Thông tin khác

Thông tin viết
Thường gặp nhất trong hệ thông tin

Thể hiện trên giấy, trên màn hình của máy tính

Các dữ kiện thể hiện các thông tin có thể có cấu trúc hoặc không

Một bức thư tay của một ứng viên vào một vị trí tuyển dụng không có cấu trúc, song cần phải có các thông tin "bắt buộc" (họ tên, địa chỉ, văn bằng, v.v...).

Một hoá đơn có cấu trúc xác định trước gồm những dữ liệu bắt buộc (tham chiếu khách hàng, tham chiếu sản phẩm v.v...).

Thông tin nói
Là một phương tiện khá phổ biến giữa các cá thể và thường gặp trong hệ
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tổ chức kinh tế xã hội

Đặc trưng loại này phi hình thức và thường khó xử lý Vật mang thông tin thường là hệ thống điện thoại.

Thông tin hình ảnh
Dạng thông tin này xuất phát từ các thông tin khác của hệ thống hoặc từ các nguồn khác

Ví dụ: Bản vẽ một số chi tiết nào đó của ôtô có được từ số liệu của phòng nghiên cứu thiết kế

Thông tin khác
Một số các thông tin có th ể cảm nh ận qua một số giai đoạn như xúc giác, vị giác, khứu giác không được xét trong hệ thông tin quản lý.

d. Quy trình xử lý thông tin

Thu thập->Xử lý->Lưu trữ->Truyền TT

[image: image5.jpg]



e. Mã hóa, giải mã

Khái niệm: Mã hóa thông tin là quá trình biểu diễn theo qui ước ngắn gọn mộ t thuộc tính của một thực thể nhằm tạo điều kiện thuận tiện nhất cho việc xử lý thông tin

Các loại mã hóa: tuần tự, phân tích, hỗn hợp

Mã hóa thông đ iệp: Phương thức chuyển đổi thông điệp thành một dạng khác gọi là mã thông điệp

	Thông tin  =>   Thông điệp
	Khóa mã
	Mã thông điệp

	
	=>
	


Mã hóa tín hiệu: Phương thức chuyển đổi mã thông điệp thành tín hiệu truyền vật lý

Giải mã thông điệp:

Phương th ức biến đổi mã thông điệp thành thông điệp có nghĩa, từ đó rút ra được thông tin cần thiết

Khóa mã

Mã thông điệp
=>
Thông điệp
=>
Thông tin

- Được tiến hành nhờ sử dụng khóa mã (có liên hệ về mặt thuật toán với
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khóa mã được dùng để mã hóa thông điệp)

- Độ phức tạp của việc giải mã phụ thuộc vào các phương thức mã hóa

Khóa mã

Giải thuật hay cách thức được sử dụng để mã hóa và giải mã thông điệp

Ví dụ:

Khoá mã: Mỗi chữ cái trong thông điệp được dịch chuyển hai vị trí theo trình tự trong bảng chữ cái

Thông điệp: “Bo mon CNTT”

Mã thông điệp: “Dq oqp EPVV”

Mục đích mã hóa

Nhận dạng dễ dàng và chính xác một thực thể

Cho phép tiết kiệm không gian lưu trữ và thời gian xử lý

Đảm bảo tính bảo mật cho thông tin

=> Câu hỏi: mã hóa để đạt được cả 3 yếu tố trên hay chỉ 1 hoặc 2 trong 3 yếu tố đó?

4.2. Hệ thống

Khái niệm

Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều phần tử tương tác, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mụ c tiêu chung thông qua chấp thuận các đầu vào, biến đổi có tổ chức để tạo kết quả đầu ra

Ví dụ

Hệ thống điều khiển giao thông

Hệ thống mạng máy tính

...
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Các đặc trưng của hệ thống
Tính tổ chức
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Tính biến động

Hệ thống phải có môi trường hoạt động

Hệ thống phải có tính điều khiển

Các thành phần của hệ thống
Nhập vào (Input): Nắm bắt và tập hợp các yếu tố để đưa vào hệ thống

để xử lý

Xử lý (Processing): Bước biến đổi nhằm chuyển các yếu tố đưa vào sang các dạng cần thiết

Kết xuất (Ou tput): Chuyển các yếu tố được tạo ra từ quá trình xử lý thành các kết quả cuối cùng

4.3. Hệ thống thông tin

Information system: là một tập hợp các phần cứng, ph ần mềm, hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử d ụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.

Khung tri thức về Hệ thống thông tin
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Phân loại HTTT
 Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra

Hệ xử lý dữ liệu (DBS)

Cập nhật DL định kỳ, xử lý DL cục bộ

Hệ xử lý điểm cho giáo viên, hệ xếp thời khóa biểu

Hệ thống thông tin quản lý (MIS)

Xử lý DL có tính thống kê, phục vụ cho nhà quản lý

Hệ xử lý điểm cho giáo viên cho phép thống kê học lực của SV

Hệ trợ giúp quyết định (DSS)

Phục vụ nhà quản lý cấp cao

Dựa trên hệ phân tích dự báo

Hệ chuyên gia (ES)

Đóng vai trò là chuyên gia lĩnh vực
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Ví dụ:
Hệ chẩn đoán y khoa, dự báo thời tiết

Ví dụ:
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Hệ thống thông tin xử lý giao dịch TPS ( Transaction Processing System)
Hệ thống thông tin tăng cường khả năng cạnh tranh ISCA ( Information System for Competitive Advantage)
 Phân loại hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp

Hệ thống thông tin tài chính
Hệ thống thông tin marketing
Hệ thống thông tin kinh doanh và sản xuất
Hệ thống thông tin quản trị nhân lực
Hệ thống thông tin văn phòng
Sự cần thiết của hệ thống thông tin
Công nghệ thông tin có thể hỗ trợ mọi doanh nghiệp cải thiện hiệu quả và hiệ u suất của các qui trình nghiệp vụ kinh doanh, quản trị ra quyết định, cộng tác nhóm làm việc, qua đó tăng cường vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong một thị trường thay đổi nhanh.

Những hệ thống trên nền Internet đã trở thành một thành phần rất cần thiết để kinh doanh thành công trong môi trường toàn cầu động năng động hiện nay.

Công nghệ thông tin đang vai trò ngày càng lớn hơn trong kinh doanh.
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Chức năng của HTTT
Mộ t chức năng chính của doanh nghiệp tương tự như kế toán, tài chính, quản trị hoạt động, tiếp thị, quản trị nguồn nhân lực.

Góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động, tinh thầ n và năng suất lao động nhân viên, phục vụ và đáp ứng thỏa mãn khách hàng.

Một nguồn thông tin và hỗ trợ chính vô cùng cần thiết để hiệu quả việc ra quyết định của các cấp quản trị và các doanh nhân

Một yếu tố sống còn trong phát triển sản phẩm dịch vụ cạnh tranh, tăng cường lợi thế chiến lược của một tổ chức trên thị trường toàn cầu

Là động lực, phần thưởng, cơ hội thành công cho rất nhiều người.

Một thành phần then chốt trong nguồn lực, hạ tầng, năng lực của doanh nghiệp kinh doanh trên mạng hiện nay.

Phân biệt Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin (IS) – tất cả các thành phần và những tài nguyên cần thiết để chuyển thông tin và thực hiện chức năng xử lý thông tin cho tổ chức.

Công nghệ thông tin (IT) – các công nghệ cần thiết cho hệ thống vận hành.

Chu kỳ sống của HTTT
Giai đoạn sinh thành
Giai đoạn phát triển
Giai đoạn khai thác
Giai đoạn thoái hóa
4.4. HỆ THỐNG THÔNG TIIN QUẢN LÝ

Một hệ thố ng tích hợp "Người - Máy" tạo ra các thông tin giúp con người trong sản xuất, quản lý và ra quyết định là hệ thông tin quản lý. Hệ thông tin quản lý sử dụng các thiết bị tin họ c, các phần mềm, CSDL, các thủ tục thủ công, các mô hình để phân tích, lập kế hoạch quản lý và ra quyết định

Mô hình HTTT

Mô hình
Các hoạt động tác nghiệp đối với hệ thống thông tin
Mô hình tổng quát
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Các hoạt động tác nghiệp đối với HTTT
Phân tích hệ thống (systems analyst)
Tích hợp hệ thống (system integrator)
Quản trị cơ sở dữ liệu
Phân tích hệ thống thông tin
Quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức
Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu
Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo, quản lý
Thảo luận:

Anh/chị kỳ vọng gì khi áp dụng CNTT ?

5. Vai trò của các hệ thống thông tin quản lý.

HTTT nằm ở trung tâm của hệ thống tổ chức là phần tử kích hoạt các quyết định (mệnh lệnh, chỉ thị, thông báo, chế độ tác nghiệp, v.v...)

Việc xây dựng HTTT hoạt động hiệu quả là mục tiêu của các tổ chức
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Tăng năng suất lao động

OLTP – OnLine Transaction Processing: Xử lý giao dịch trực tuyến
TPS – Transaction Processing System: Hệ thống xử lý giao dịch
CIS – Customer-Integrated System: Hệ thống tích hợp khách hàng
Hỗ trợ ra quyết định

Giúp phân tích tình huống và hỗ trợ người ra quyết định
Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định
Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành
Hệ thống thông tin địa lý
Đưa ra một số gợi ý về phương thức thực hiện
Trí tuệ nhân tạo (AI)
Tăng cường hợp tác lao động

Đội làm việc năng động
Quản lý tài liệu
Phát triển ứng dụng
Tạo liên kết đối tác kinh doanh

Hệ thống thông tin liên doanh nghiệp (IOS)
EDI (Electronic Data Interchange) – Trao đổi dữ liệu điện tử
Cho phép toàn cầu hóa

Giúp vượt qua trở ngại về thời gian và địa điểm
Văn hóa
-

Hỗ trợ thay đổi tổ chức

Đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường hiện nay
C1 - 11/17

Tác động của CNTT đối với doanh nghiệp (Tiềm năng và thách thức)

1. Tác động của CNTT đối với doanh nghiệp

Bộ máy nhân sự CNTT trong DN
Phòng CNTT
Quản trị viên hệ thống (System Administrator)
Lập trình viên (Programmer)
Nhà thiết kế hệ thống (System Designer)
Nhà phân tích hệ thống (System Analyst)
Nhà quản lý HTTT
Trưởng phòng CNTT

GĐ CNTT

GĐ Dự án

Phó TGĐ phụ trách CNTT (Chief Information Officer -CIO)
Tác động của HTTTQL tới DN
Ứng dụng trong nội bộ phòng, ban, bộ phận chức năng
Ứng dụng tích hợp các phòng, ban, bộ phận
Cải tổ quy trình nghiệp vụ, tái cơ cấu tổ chức: sáp nhập phòng b an, cơ cấu tổ chức mỏng, tổ chức ảo
Thay đổi quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng, nhà trung gian
Thay đổi sản phẩm, dịch vụ
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Tác

động

càng

lớn

dần

Một số thách thức khi ứng dụng HTTTQL
Thay đổi nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự
Tranh giành nội bộ
Kiểm soát và bảo mật
Chất lượng HTTTQL
6.2. Hiệu quả của HTTTQL

	
	Các lợi ích cơ bản
	
	Lợi ích kinh tế

	-
	Giảm chi phí giao dịch
	-
	Trực tiếp

	-
	Giảm chi phí quản lý (thuyết agency)
	
	+
	Hoá đơn điện thoại

	
	
	
	+
	Chi phí lương

	
	
	
	+ ...
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Tăng cường chất lượng thông tin
	+
	Khối lượng (Quantity)
	-
	Trực tiếp

	+
	Phạm vi (Scope)
	
	+
	Phát hiện thất thoát

	+
	Suitability (Độ hữu dụng)
	
	+
	Tìm thêm khách hàng

	+
	Độ phù hợp (Relevance)
	-
	Gián tiếp

	+ Tính chuẩn xác (Accuracy)
	
	+ Tăng cường uy tín

	+
	Tính kịp thời (Timeliness)
	
	+
	Cho phép mở rộng

	+
	Tính tương thích (Compatibility)
	
	sản phẩm, thị trường


– Cách hiển thị (Presentation)
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Chi phí cho HTTTQL - Chi phí mua sắm
Phần cứng

Phần mềm

Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership – TCO)
Mua sắm

Truyền thông

Tư vấn, tập huấn, chuyển giao

Bảo hành bảo trì: nhân sự, đi lại, điện nước, thuê địa điểm

Nâng cấp hệ thống

TCO rất lớn:
1 PC: TCO = 300% Chi phí mua sắm

HTTTQL: TCO = 500% Chi phí mua sắm

Giảm TCO:
Tập trung hoá hệ thống (centralization)

Chuẩn hoá (standardization)

Trình độ quản lý, chuyên môn

Đánh giá hiệu quả
So sánh TCO với (Lợi ích trực tiếp + Lợi ích gián tiếp)
Thời gian thu hồi vốn

Tỷ suất Cost/Benefit (giá/lợi ích)

Tỷ suất lợi nhuận

Lựa chọn nhà cung cấp
Cost/Benefit chứ không phải Cost/Performance

Chỉ xem xét những chức năng cần thiết

Thảo luận
Những tác động của CNTT tới một trong các ngành sau

Dịch vụ tài chính

Chăm sóc sức khỏe

Sản xuất

Dịch vụ giải trí nghe nhìn

Giáo dục

Bán lẻ

Du lịch và khách sạn

Một số công ty ứng dụng CNTT thành công
Boeing Airplane Company
Wal-Mart Stores

Bissett Nursery Corp.

Federal Express

Charles Schwab

USAA

L.L. Bean

Progressive Corp.

Doanh nghiệp có thể có những lợi ích gì khi ứng dụng CNTT
Trong quản lý chuỗi cung ứng thông qua việc quản lý hàng lưu kho
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Trong giao dịch với khách hàng qua việc ứng dụng TMĐT

Trong logistics thông qua ERP

Trong quản lý người sử dụng thông qua các phần mềm hỗ trợ nhóm

Trong marketing thông qua data mining

Trong quản lý nội bộ thông qua mạng Intranets

Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý:

Phần cứng, phần mềm, nhà quản lý thông tin (CIO), . . .

Giao tiếp, Xử lý, Kho dữ liệu, . . .

Thông tin kinh tế và hệ thống thông tin kinh tế:

Thông tin kinh tế là các thông tin tồn tại và vận động trong các thiết chế

kinh tế, các tổ chức, các doanh nghiệp nhằm phản ánh tình trạng kinh tế của các chủ thể đó.

Thông tin KT có thể coi là các huyết mạch của doanh nghiệp, của các tổ chức kinh tế.

Hệ thống TTKT là hệ thống có nhiệm vụ thu th ập, x ử lý, lưu trữ và truyền thông tin kinh tế trợ giúp các hoạt động ra quyết định trong tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 17/10/2000 Bộ Chính tr ị Ban chấp hành Trung ương đảng đã ra chỉ thị 58 CT/TW về đẩy mạnh và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giới thiệu một số dạng hệ thống thông tin quản lý:

Để định hướng ra các hệ thống thông tin quản lý người ta dựa vào định

hướng hoạt động của hệ thống thông tin và tổng thể các bài toán quản lý mà hệ thống giải quyết.

Theo cách này thì có thể chia các hệ thống thông tin thành một số dạng sau:

Hệ thống thông tin dự báo
Hệ thống thông tin khoa học
Hệ thống thông tin kế hoạch
Hệ thống thông tin thực hiện
Giả thiết

Các hệ thống thông tin này giống nhau về:

Cấu trúc
Các hoạt động cơ bản;
Các hệ thống thông tin này khác nhau về:

Nội dung các cơ sở dữ liệu;
Các phần mềm thực hiện các công việc khác nhau;
Các thông tin kết quả
NSD
a. Hệ thống thông tin dự báo
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	Môi trường sản xuất kinh doanh
	

	
	Hệ thống thông tin dự báo
	

	Môi
	
	
	
	
	Môi

	trường
	Dự báo
	Dự báo
	Dự báo
	Dự báo
	trường

	sản
	
	
	
	
	sản

	xuất
	phát
	nhu c ầu
	đối tác
	mức độ
	xuất

	kinh
	triển
	thị
	kinh
	cạnh
	kinh

	doanh
	KH-CN
	trường
	doanh
	tranh
	doanh

	
	
	Quản lý kinh tế
	
	

	
	Môi trường sản xuất kinh doanh
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Hệ thống thông tin dự báo bao gồm DB dài han, DB trung hạn và DB ngắn hạn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, như DB các tiến độ KH-CN, dự báo qui mô sản xuấ t, d ự báo về nhu cầu của thị trường, về mức độ canh tranh trên th ị trường,… Hệ thống thông tin dự báo càng quan trọng trong hoạt động kinh tế thị trường.

b. Hệ thống thông tin khoa học.
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	Môi trường khoa học
	
	

	
	Hệ thống thông tin khoa học
	

	Môi
	Khoa
	Khoa
	Khoa
	Khoa
	Môi

	trường
	học cơ
	học kỹ
	học
	học
	trường

	khoa
	bản
	thuật
	Kinh tế
	nhân
	khoa

	học
	
	
	
	văn
	học

	
	
	Quản lý kinh tế
	
	

	
	
	Môi trường khoa học
	
	

	Hệ thống thông tin khoa học bao gồm các thông tin về KHCB, KHCN, KHK

	T và KHTN.
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	Từ môi trường KH rộng lớn hệ thống thông tin khoa học thu thập các thông

	tin liên quan đến sản xuất- kinh doanh để đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh

	nghiệp.
	
	
	
	

	c. Hệ thống thông tin kế hoạch
	
	

	
	Môi trường sản xuất kinh doanh
	

	
	Hệ thống thông tin thống kê
	

	Môi
	
	
	
	Môi

	trường
	Kế
	Kế
	Kế
	trường

	sản
	
	
	
	sản

	xuất
	hoạch
	hoạch
	hoạch
	xuất

	kinh
	chiến
	trung
	tác
	kinh

	doanh
	lược
	hạn
	nghiệp
	doanh

	
	
	Quản lý kinh tế
	
	

	
	Môi trường sản xuất kinh doanh
	

	Hệ thống thông tin kế hoạch bao gồm toàn bộ các thông tin về công tác kế

	hoạch hoá của doanh nghiệp. Các kế hoạch được đề cập đến ở 3 mức độ: kế

	hoạch hóa chiến lược, kế hoạch hóa trung hạn, kế hoạch hóa cơ động.

	HTTTKH bao uát tất cả các lĩnh vực họt động của doanh nghiệp gồm cả trong

	lĩnh vực sản xuất và quản lý.
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d. Hệ thống thông tin thực hiện
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	Môi trường sản xuất kinh doanh
	

	Môi
	Thông kê
	Kế toán
	Môi

	
	
	
	

	
	
	
	trường

	trường
	
	
	

	
	
	
	sản

	sản
	Phân tích đánh giá mức độ thực
	

	
	
	xuất

	xuất
	hiện kế hoạch SXKD
	kinh

	kinh
	
	
	doanh

	doanh
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Lãnh đạo
	

	
	Quyết định điều chỉnh
	

	
	Môi trường sản xuất kinh doanh
	


Hệ thống thông tin thực hiện sử dụng các công cụ thống kê và k ế toán để kiểm tra, đánh giá, phân tích các quá trình thực hiện kế hoạch theo thời gian. Trên cơ sở các số liệu của HTTT thực hiện, mà cán bộ lãnh đạo có thể ra các quyết định điều chỉnh.

Như vậy, phương pháp phân loại thông tin theo nội dung giúp chúng ta định h ướng rõ mục đích của các dòng thông tin trong hệ thống quản lý. Trên cơ sở đó tiến hành phát triển hoàn thiện một nội dung nào đó trong hệ thống quản l ý.
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CHƯƠNG 2

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Mô hình tổng quát
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a. Các yếu tố của mô hình

HTTT bao gồm 4 thành phần chính:
Phần cứng

Phần mềm

Nhân lực

Dữ liệu

Quy trình xử lý thông tin (XLTT) là khâu trung tâm của các HTTT b. Các giai đoạn phát triển của quá trình XLTT
Hệ thống xử lý thông tin thủ công

Quy trình xử lý thông tin thực hiện hoàn toàn theo phương pháp thủ công

Hệ thống xử lý thông tin thủ công
Quy trình xử lý thông tin thực hiện hoàn toàn theo phương pháp thủ công.

Các công cụ làm việc như bàn tính, thước tính, máy tính tay để tính toán, thống kê, tài vụ

C2
-
1/1

Phương pháp này XLTT trong các HTTT có quy mô nhỏ, trình độ sản xuất và quản lý còn chưa phát triển.

Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa từng phần
Quy mô sản xuất ngày càng phát triển khối lượng các dòng thông tin kinh tế tăng lên không ngừng nên không thể chỉ sử dụng quy trình XLTT thủ công, mà phải tin học hóa từng bộ phận để tối ưu hóa quá trình xử lý.

Nền kinh tế trên thế giới ngày càng phát triển, các quyết định quản lý phải xem xét trên nhiều yếu tố và có tính dự báo cao.

Cùng với sự phát triển của CNTT, ta dùng máy tính để điều khiển một số khâu trong quá trình XLTT

Quá trình phát triển của giai đoạn này, thì yêu cầu về tốc độ XLTT đã tăng, nhưng chưa đảm bảo sự đồng bộ về thông tin trong HT.

Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng bộ (Toàn phần)
Để tin học hóa đồng bộ trong một tổ chức- doanh nghiệp thì giai đoạn này quá trình XLTT sẽ phát triển ở mức cao nhất.

Trong hệ thống, người sử dụng mạng LAN làm cơ sở kỹ thuật và công nghệ cho quy trình xử lý thông tin, một CSDL thống nhất cho toàn hệ thống được xây dựng đảm bảo không có sự trung lắp thông tin như trong hai hệ thống trước.

Phương thức xử lý TTKT bằng máy tính
Xử lý theo lô

Xử lý trực tuyến

Xử lý tương tác

Xử lý giao dịch

Xử lý thời gian thực

Xử lý phân tán

Phần cứng – Cơ sở hạ tầng
Phần cứng: Là tập hợp các thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc để thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin
Bao gồm:
[image: image23.jpg]4
lika on hyvaksi

W

s g et P mmwnai €
—— . e





Máy tính điện tử, MT ĐT vạn năng, MT ĐT chuyên dụng.

Hệ thống mạng, …

Hệ thống truyền thông: là tập hợp các thiết bị, các thiết bị đầu cuối nối với nhau bằng các kênh, cho phép tạo, truyền và nhận các tin tức điện tử. Mỗi hệ thống truyền thông gồm: thiết bị phát tin, kênh truyền và thiết bị nhận tin.
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Cơ sở hạ tầng phục vụ xử lý thông tin trong máy tính:

[image: image24.png]



Thiết bị
- Bộ xử lý trung tâm (CPU)
Thiết bị

nhập        [image: image1.png]


  - Bus hệ thống              [image: image2.png]


  xuất

Thiết bị

lưu trữ

Cơ sở hạ tầng mạng.
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Một số yêu cầu đối với phần cứng: 
- Phù hợp với nhu cầu của tổ chức
Đảm bảo sự tương thích

Có khả năng mở rộng và nâng cấp

Đảm bảo độ tin cậy

Một số tiêu chuẩn đánh giá phần cứng - Công suất
-  Giá cả

- Tính hiệu năng - Tương thích

- Module hóa - Công nghệ

-  Khả năng kết nối

-  Dịch vụ sau khi bán hàng (bảo hành bảo trì)

Phần mềm:
Phần mềm là tập hợp các chương trình hệ thống và chương trình ứng dụng phục phục vụ cho HTTTQL
Phần mềm hệ thống:
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Hệ điều hành: DOS, WIN, LINUX, UNIX,...

Chương trình dịch

Ngôn ngữ lập trình

Dữ liệu

Phần mềm ứng dụng
Phần mềm ứng dụng đa năng: Hệ soạn thảo (word), bảng tính (excel), Hệ

quản trị CSDL: FoxPro, Access, SQL Server, Oracle,...

Phần mềm chuyên dụng: Phần mềm Ngân hàng, Kế toán, Quản trị DN, …  Yêu cầu đối với phần mềm

Dễ sử dụng, chống sao chép, cấp quyền sử dụng trên mạng

Tương thích với những phần mềm khác trong hệ thống, tương thích với các thiết bị ngoại vi, sử dụng trên nhiều dóng máy.

Yêu cầu tiêu chí phần cứng

Giá cả, bảng quyền, tính hiện thời

Các tiêu chí đánh giá phần mềm - Tính hiệu năng
- Tính mềm dẻo - Độ tin cậy

- Ngôn ngữ sử dụng - Tài liệu hướng dẫn - Giá cả

Nguồn nhân lực:
Chủ thể điều hành và sử dụng HTTT

[image: image27.jpg]Thiét Iap lyra chon cho
Khach hang

Lya chon dich vy khach
hang

@ Cohgi?

Theo ddi lich trinh sie
dung va bao duéng theo
v Bich.





Tài nguyên về nhân lực bao gồm 2 nhóm:

Nhóm thứ 1 là những người sử dụng HTTT trong công việc hàng ngày của mình như các nhà quản lý, kế toán, nhân viên các phòng ban.

Nhóm thứ 2 là các phân tích viên hệ thống, lập trình viên, kỹ sư bảo hành máy là những người xây dựng và bảo trì HTTTQL.
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Tài nguyên về nhân lực là thành phần rất quan trọng của HTTTQL vì con người chính là yếu tố quan trọng nhất trong suốt quá trình thiết kế, cài đặt, bảo trì và sử dụng hệ thống. Nếu tài nguyên về nhân lực không được đảm bảo thì dù hệ thống được thiết kế tốt đến đâu cũng sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất và kinh doanh.

Là thành phần rất quan trọng của HTTT nên tổ chức phả i có kế hoạch đào tạo đội ngũ lao động tri thức, có tay  cao để sử dụng HTTT

Bảo trì hệ thống

Phân tích viên hệ thống

Lập trình viên

Kỹ thuật viên

Sử dụng hệ thống

Lãnh đạo

Kế toán, Tài vụ

Kế hoạch, Tài chính

Năng lực cần có của Phân tích viên HT

Năng lực kỹ thuật: Hiểu biết về phần cứng, phần mềm, công cụ lập trình, biết đánh giá các PM hệ thống, PM chuyên dụng cho một ứng dụng đặc thù nào đó.

Kỹ năng giao tiếp: Hiểu các vấn đề của user và tác động của chúng đối với các bộ phận khác của DN; hiểu các đặc thù của DN; Hiểu nhu cầu thông tin trong DN; khả năng giao tiếp với mọi người ở các vị trí khác nhau.

Kỹ năng quản lý: Có khả năng quản lý nhóm; khả năng lập và điều hành kế hoạch phát triển các đề án,…

Các quy trình thủ tục:

Là một chuỗi hành động, thủ tục tạo ra sự thay đổi đúng nhu mông muốn.
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Ràng buộc
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Đầu vào
Thời gian thực hiện

Nguồn lực

Những gì mà công

việc cần tạo ra đầu ra




Đầu ra

Những gì mà người ta

cần công việc tạo ra

Ví dụ quy trình đưa 1 dự liệu lên web.

Dữ liệu:
- Khái niệm Cơ sở dữ liệu:
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Cơ sở dữ liệu là một hệ thố ng các thông tin có cấu trúc được lư u trữ trên các thiết bị lưu trữ thông tin thứ cấp (như băng từ, đĩa từ …) để có thể thoả mãn yêu cầu khai thác thông tin đồng thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương trình ứng dụng với nhiều mục đích khác nhau

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

Là một phần mềm chuyên dụng giải quyết tốt tất cả các vấn đề đặt ra cho một
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CSDL: tính chủ quyền, cơ chế bảo mật hay phân quyền hạn khai thác CSDL, giải quyế t tranh chấp trong quá trình truy nhập dữ liệu, và phục hồi dữ liệu khi có sự cố…

Tài nguyên về dữ liệu gồm các cơ sở dữ liệu. Cơ sở d ữ liệu phải được thu thập, lựa chọn và tổ ch ức mộ t cách khoa học theo mộ t mô hình có cấu trúc xác định, tạo điều kiện cho người sử dụng có thể truy cập một cách dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng.

Cơ sở dữ liệu trong kinh tế và quản lý bao gồm : Cơ sở dữ liệu nhân lực.

Cơ sở dữ liệu tài chính. Cơ sở dữ liệu kế toán. Cơ sở dữ liệu công nghệ. Cơ sở dữ liệu kinh doanh.

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng hiện hiện nay là: FOXPRO, ACCESS, SQL, ORACLE, ...

Có hai cách tổ chức và quản lý dữ liệu chính:

Dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin

Dùng hệ quản trị cở sở dữ liệu để quản lý.

Tổ chức dữ liệu trong tập tin truyền thống

Dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin

Hệ thống có xu hướng phát triển độc lập.

Ví dụ: Tổ chức dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, nhân sự, sản xuất,… Một số đặc trưng khi tổ chức dữ liệu kiểu tập tin

Dư thừa và trùng lấp dữ liệu

Không nhất quán dự liệu

Không có mối ràng buộc bền vững giữa các tập tin và chương trình

Không linh động, linh hoạt, tính đáp ứng yêu cầu truy xuất không cao

Tính bảo mật không cao

Tính chia sẽ dữ liệu thấp.

Khó sao lưu dữ liệu dự phòng.

Dùng hệ quản trị cở sở dữ liệu để quản lý

Các dữ liệu được định nghĩa, tập hợp và tổ chức để phục vụ cho cả hệ

thống.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database management System - DBMS) hệ thống cho phép ta tạo và quản lý cơ sở dữ liệu

Thiết kế CSDL

Dữ liệu được lưu trữ dạng tập trung hay phân tán.

Dùng HQTCSDL để quản lý dữ liệu.

6. Hệ thống mạng
Internet
Intranet

Mạng MT mộ t là một tập hợp nhiều máy tính nối với nhau bằng các đường truy ền vật lý theo một kiến trúc nào đó nhằm chia sẻ các tài nguyên, dữ liệu, giữa các máy tính trên 1 mạng
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Ưu điểm của mạng máy tính
Cho phép chia sẻ tài nguyên với mục đích làm cho toàn bộ các chương trình, thiết bị và dữ liệu có thể được bất kỳ người nào trong tổ chức sử dụng và người
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sử dụng không cần quan tâm dến vị trí vật lý của các tài nguyên đó ở đâu khi họ dùng mạng

Làm tăng độ tin cậy của các HTTT bằng cách sử d ụng nhiệu thiết b ị dự phòng trong mạ ng, các thiết bị này có khả năng thay thế các thiết bị đang vận hàng khi gặp sự cố.

Tiết kiệm chi phí. Vì các xử lý s ẽ được thực hiện trên máy ch ủ và nhìn chung giá thành của toàn bộ hệ thống có thể rẻ hơn hoặc có thể dùng chung các thiết bị dắt tiền.

Tạo ra khả năng làm việc theo nhóm cho các nhân viên. Khi có mạng, thì lúc này tài liệu, chương trình, dữ li ệu ... sẽ được dùng chung cho cả nhóm, tạo cho năng suất và hiệu quả làm việc cao.

Cung cấp một số dịch vụ như truy nhập tới các thông tin trên mọi lĩnh vực, truyền thông giữa người với người (thư tín điện tử, hội nghị trên mạng, đàm thoại, ...), các trò giải trí có tương tác trên mạng.

Phân loại mạng máy tính
Có nhiều cách để phân loại mạng máy tính theo khoảng cách địa lý, kiến trúc mạng, kỹ thuật chuyển mạch. Có các loại mạng chính: Mạng LAN, Mạng WAN, Mạng INTERNET, Intranet, Extranet.

Mạng LAN (Local Area Network): Mạng được cài đặt trong phạm vi tương đối hẹp như trong một phòng, một toà nhà, một khuôn viên, ... với khoảng cách xa nhất của hai nút trên mạng vào khoảng 10 km.

M ỗi mạng LAN có mộ t máy chủ và một số máy tính cá nhân (các trạm làm việc – Work Station ). Các máy tính được nối vào m ạng nhờ card mạ ng. Mỗi một mạng LAN cần có một hệ điều hành mạng. Các hệ điều hành mạng thông dụng hiện nay là Novel NetWare, Lantastic...
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Mạng WAN (Wide Area Network): Mạng mà phạm vi củ a nó có thể trong một hoặc nhiều quốc gia, trong lục địa. Trong mạng WAN có nhiều mạng LAN.
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Mạng INTERNET (International Network): Mạng của các mạng. Trên mang

Internet có vô số các ứng dụng như:

Dịch vụ thư điện tử

Hội thảo trên Internet

Dịch vụ WWW (Word Wide Web) : Internet là một kho tài liệu khổng lồ, một bách khoa toàn thư đồ sộ nhất thế giới. Người sử dụng có thể tham khảo nhiều thông tin đa dạng, phong phú thuộc tất cả các lĩnh vực. Bằng ngôn ngữ siêu văn bản HTML người sử dụng có thể tạo ra các trang WEB trên mạng riêng cho mình. Thông qua Internet, có thể tiến hành quảng cáo, mua bán hàng qua mạng, tìm đối tác kinh doanh ...( Thương mại điện tử )

Mạng Intranet, Extranet
Intranet là một mạng riêng cho một doanh nghiệp. Intranet sử dụng công nghệ của Internet - TCP/IP, khác với mạng LAN thông thường sử dụng cộng nghệ NetBEUI

Intranet kế t nối nhiều máy tính tới mạng Internet qua một cổng duy nhất của doanh nghiệp

Intranet giúp chia sẻ thông tin và các nguồn nhân lực khác của công ty giúp tiết kiệm tối đa chi phí

Intranet đảm bảo tính duy nhất của thông tin trong doanh nghiệp. Intranet giúp công ty của bạn hoạt động hiệu quả hơn

Intranet giúp chia sẻ kết nối Internet giữa các máy trong mạng.

Intranet giúp tạo nên bức tường lửa (firewar) đảm bảo tính bảo mật thông tin của công ty.

Intranet giúp nhân viên truy cập thông tin cần thiết cho công việc một các dễ dàng

Intranet giúp đào tạo nhân viên ít tốn kém hơn, hiệu quả hơn và trong thời gian ngắn hơn.

Intranet giúp quản lý hiệu quả và thời gian làm việc của nhân viên tốt hơn. Extranet cung cấp một Internet site có thể truy nhập đến một nhóm người đã

chọn

Extranet cung cấp khả năng tạo ra các ứng dụng mà các bên cộng tác và khách hàng có thể truy nhập nhưng không dành cho công chúng nói chung

Đối với các giao dịch giữa các doanh nghiệp, Extranet đảm bảo thương mại điện tử an toàn. Extranet có th ể tự động hoá chia sẻ thông tin bằng cách cung cấp truy nhập đến thông tin cụ thể và truy nhập có kiểm soát đến các cơ sở dữ
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liệu nội bộ
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CHƯƠNG 3

HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ ƯU THẾ CẠNH TRANH

CỦA DOANH NGHIỆP

Ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp được xây dựng dựa trên những yếu tố nào như thế nào?
CNTT có giúp tạo ra những ưu thế cạnh tranh không?
Ứng dụng CNTT như thế nào để tạo nên ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp?
Ưu thế cạnh tranh có những điểm chính sau:

Cung cấp giá trị tuyệt hảo cho khách hàng
Khó bị sao chép
Nâng cao khả năng đáp ứng những thay đổi xẩy ra trong môi trường
Những chiến lược tạo ưu thế cạnh tranh cơ bản

Dẫn đầu về chi phí (Giá thành), tính khác biệt hóa, sáng tạo, tăng

trưởng, liên kết.

a. Giá thành (Dẫn đầu về chi phí)

Đem lại những giá trị nhất, mức chi phí thấp thỏa đáng.


mong đợi cho khách hàng với giá thành thấp nhưng vẫn đảm bảo được khả năng sinh lợi

Ví dụ: Tập đoàn Walmart : Là hệ thống bán lẻ lớn nhất của Mỹ với giá cả cạnh tranh cao nhất.
b. Tạo ra sự khác biệt hóa

Tạo ra sự khác biệt khiến khách hàng ưa thích sản phẩm của công ty hơn của các đối thủ cạnh tranh

Ví dụ: Polaroid, Porsche, IBM, …

c. Tính sáng tạo

Chuyển đổi tư duy từ sản xu ất sản phẩm sang th ỏa mãn nhu cầu cấp bách nhất của khách hàng theo những cách mới => Xác lập và thống trị một thị trường mới như chiến lược đại dương xanh

Ví dụ: Sony

d. Tính tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị trường

Công ty cầ n tìm cách mở r ộng thị phần ở các thị trường sẵn có hoặc tìm thêm cách để thâm nhập vào các thị trường mới.

Ví dụ: Ebay

e. Liên kết
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Mua lại, sáp nh ập, hay liên doanh v ới các doanh nghiệp khác để tham gia vào một thị trường mới hoặc đẩy mạnh mở rộng thị trường hiện tại

Ví dụ: Ebay

Sinh viên thảo luận các bài tập tình huống sau:

Tình huống 1

Cho biết hoạt động của một trung tâm cho thuê băng đĩa như sau:

Để có thể thuê bă ng đĩa tạ i trung tâm, ban đầu khách hàng ph ải làm thủ tục để được cấp thẻ thuê. Bộ phận làm thẻ sẽ dựa trên thông tin do khách hàng cấp và c ấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về việ c cấp th ẻ sẽ được cập nhập vào cơ sở dữ liệu nghiệ p v ụ củ a trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng đĩa, khách hàng sẽ trình thẻ thuê và nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bộ phận cho thuê sẽ xử lý và đáp ứng yêu cầu thuê củ a khách hàng dựa trên thông tin tra cứu t ừ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Ngay khi thuê, khách hàng sẽ nhận được hoá đơn thuê và thanh toán tiền tiền thuê luôn. Khi khách hàng đến trả b ăng đĩa, bộ phận trả sẽ xử lý yêu cầu trả của khách hàng dựa trên thông tin tra c ứu từ c ơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Dữ liệu liên quan đến các hoạt động thuê và trả đều được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghệp vụ của trung tâm.

Định kỳ hàng tháng, từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, các báo cáo qu ản lý sẽ được lập và gửi cho bộ phận quản lý trung tâm. Theo chính sách mở rộng thị trường của trung tâm, định kỳ hàng n ăm trung tâm sẽ gửi thư khuyến mãi cho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê miễn phí đối với nhữ ng khách hàng đạt mức thuê trên mức khuyến mãi năm do trung tâm quy định.

Tình huống 2

Cho biết quá trình tính lương trong một tháng của một công ty được thực hiện như sau:

Cuối từng tháng, để tính lương cho nhân viên, người ta phải kiểm tra ngày công của các nhân viên trong tháng đó. Việc kiểm tra ngày công được thực hiện nhờ bảng chấm công và được cập nhậ t vào tệp Hồ sơ nhân viên. Tiếp theo bộ phận kế toán s ẽ thực hiện việ c tính các khoản lương cho nhân viên theo quy định c ủa công ty. Bả ng lương của cơ quan được trình cho Ban giám đốc và sau đó được gửi đến cho nhân viên. Dữ liệu liên quan tới quá trình tính lương được cập nhập vào tệp Thu nhập.

Việc tính thuế thu nh ập được th ực hi ện nhờ các dữ liệ u đã có trong tệp Thu nhập và tệp Hồ sơ nhân viên. Sau khi tính xong, dữ li ệu lại được cập nhật vào các tệp này; đồng thời bảng kê tiền thuế, ti ền thuế sẽ được gửi lên Kho bạc nhà nước và hoá đơn thu thuế được gửi cho các nhân viên phải chịu thuế thu nhập

C4- 2

Tình huống 3

Một thư việ n c ủa một trường đạ i học muốn xây dựng một hệ thống thông tin tin học hoá để quản lý thư viện của mình. Hệ thống thông tin quản lý thư viện này có nhiều phân hệ khác nhau, trong đó có phân hệ quản lý việc mượn và trả sách. Quy trình quản lý việc mượn và trả sách được tóm tắt như sau:

Khi có nhu cầu mượn sách, độc giả sẽ tra cứu đầu sách mình muốn mượn nhờ sự trợ giúp của máy tính để tìm kiếm mã số c ủa những sách muốn mượn? Khi mượn sách, độc giả phải điền thông tin vào một phiếu m ượn sách (bao gồm: mã độc giả, ngày mượ n, mã số sách c ần mượn, thời hạn mượ n...). Thủ thư sẽ kiểm tra thẻ độc gi ả và tra cứu tệp qu ản lý độc giả và tệ p kho sách. Sách mượn sẽ được trao cho độ c giả n ếu thẻ còn h ợp lệ và sách được phép cho mượn. Các thông tin về việc mượn sách này sẽ được cập nhật vào tệp quản lý m ượn/trả sách và tệp kho sách. Ngược lại, độc giả sẽ nhận được thông báo từ chố i. Khi trả sách, thủ thư lại kiểm tra thẻ độc giả và cậ p nhật thông tin trả sách vào tệp quản lý mượn/trả sách và tệp kho sách. Độc giả sẽ nhận được m ột phiếu xác nhận việc trả sách. Trong tr ường hợp sách m ượn quá h ạn, độ c giả phải nộp tiền phạt và nhận biên lai ph ạt. Sách trong một phiếu mượn có thể được trả làm nhiều lần và độc giả cho thể đề nghị gia hạn mượn sách nếu có nhu cầu. Mọi thông tin về việ c gia hạn sách đều được cập nhật vào tệp quản lý mượn/trả sách và độc giả sẽ nhận được một phiếu gia hạn. Định kì hàng tháng, bộ phận quản lý việc mượn/trả sách sẽ tiến hành lập các báo cáo thông kê gửi lên ban giám đốc thư viện.

Tình huống 4

Hoạ t độ ng củ a h ệ thống quản lý việc đăng ký học qua mạng của một trường học được mô tả như sau:

Khi các học viên muốn đăng ký học thì họ phải gửi các phiếu đăng ký trong đó đ iền đầy đủ thông tin về họ tên, số chứng minh th ư và mã số của những lớp học họ muốn tham gia cho trường. Hệ thống kiểm tra từng lớp học được đăng ký có còn tiếp nhận học viên không bằng cách tra cứu tệp Danh sách lớp. Các dữ liệ u trong tệ p này cho biết lớp học nào còn tiếp nhậ n học viên, lớp học nào đã b ị huỷ bỏ và lớp h ọc nào đã đủ học viên. T ừ đó hệ thống có thể xác định đượ c những lựa chọn nào của học viên được chấp nhận và những lựa chọn nào bị từ chối.

Những học viên nào được chấp nhậ n nguyện vọng sẽ được ghi danh vào vào nh ững lớp mà họ đăng ký. Tên và số chứng minh thư của các sinh viên này sẽ đượ c cậ p nhập vào tệ p Danh sách lớ p và sĩ số lớp học sẽ được tính lại. N ếu l ớp học đó đã đủ học viên thì mã l ớp học đó sẽ được đánh dấu là đã khoá sổ . Các dữ liệu về sinh viên mới và những dữ liệu bổ sung hoặc thay đổi của sinh viên c ũ trong quá trình ghi danh này cũng được cập nhập vào tệp Hồ sơ sinh viên chung trong toàn trường.
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Cuối cùng, hệ thố ng sẽ gửi cho từng học viên đăng kí m ột bản thông báo trong đ ó liệt kê danh sách nh ững lớp học mà họ đã đăng kí và đánh dấu vào những lớp học họ được chấp nhận.

Tình huống 5

Hoạt động của một hệ thống xử lý bán hàng được mô tả như sau:

Khi khách hàng gửi một đơn đặt hàng cho bộ phận tiế p nhận đơn hàng, bộ phậ n này sẽ nhận đơn đặt hàng và trả một biên lai cho khách hàng. Các dữ liệu liên quan tới quá trình nhận đơn hàng s ẽ đượ c lưu giữ trong tệp Giao dịch. Vào cuối từng ngày, người ta tiến hành xử lý các giao dịch bằ ng cách lấy các dữ liệu trong tệp Giao dịch kết hợp với việc tra cứu dữ liệu của tệp Kiểm soát bán hàng. Sau khi thự c hiện xong quá trình này, các dữ li ệu lại được cập nhật vào tệ p Ki ếm soát bán hàng, đồng thờ i mộ t số dữ liệu được chọn lọc sẽ được lưu trữ vào tệp Phân tích bán hàng. Dữ liệ u của tệp phân tích bán hàng lại được s ử dụng để chuẩn bị cho quá trình phân tích bán hàng. Kết quả đượ c chọn của quá trình phân tích bán hàng sẽ được gửi cho những người quản lý có liên quan.

Yêu cầu:

Sinh viên chia thành các nhóm tối đa 10 SV để phân tích các tình huống trên.

HTTT được mô tả trong các tình huống trên đã hỗ trợ làm tăng khả năng cạnh tranh hay chưa ? Tăng những khả năng nào ? Tăng như thế nào ?

Tìm những khả năng ứng dụng CNTT giúp có thể tạo được ưu thế cạnh tranh ?

Sự thay đổi bản chất ứng dụng CNTT

Những người ít sử dụng CNTT coi nó không mấy quan trọng: xử lý văn

bản, tính toán, doanh số, kết nối,…

Nh ững người thường xuyên sử dụng CNTT sẽ xem CNTT như một vũ khí chiến lược.

Đầu tư chi phí phù hợp

Tiết kiệm thời gian

Mở rộng, tạo kết nối với môi trường kinh doanh khác và toàn cầu

Tác động của CNTT

CNTT tác động tới mọi mặt, mọi khía cạnh trong xã hội. Tác động đến

từng cá nhân, tổ chức, xã hội.
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Việc ứng dụng CNTT tạo ra ưu thế cạnh tranh đang ngày càng gia tăng và làm thay đổi cách thức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp

CNTT có thể làm thay đổi phong cách làm việc của các doanh nghiệp như thực hiện các hoạt động nghiệp v ụ, bản chất các dạng sản phẩm và dịch vụ được các doanh nghiệp cung cấp, …

Như thị trường điện tử

Dịch vụ trực tuyến (ứng dụng của kinh doanh điện tử)

HTTT và những chiến lược cạnh tranh cơ bản

Những chiến lược cạnh tranh cơ bản : Giá thành, Khác biệt hóa, Sáng tạo,

Tăng trưởng, Liên kết.

a. HTTT và chiến lược cạnh tranh giá thành

Dùng CNTT giảm đáng kể chi phí trong các quy trình nghiệp vụ:

Khi sử dụng CNTT vào một tổ chức, công ty, … s ẽ giảm đáng kể chi phí trong các quy trình nghiệp vụ. Từ đó s ẽ làm cho chi phí giảm => giá thành sản phẩm giả m => lương hàng bán ra lớn => tăng doanh thu => lợi nhuận công ty có thể tăng.

Ví dụ : Boeing

Ví dụ : Việc quản lý điểm cho sinh viên của 1 trường Đại học:

Nếu việc quản lý điểm bằng thủ công thì cần một đội ngũ nhân viên rất lớn, giấy tờ rất nhiều,… nhưng tốc độ xử lý và độ chính xác chưa cao lắm.

Nếu như có chương trình QLDiem cho sinh viên thì việc quản lý sẽ tối ưu hơn rất nhiều về thời gian, công sức, nhưng độ chính xác rất cao.

Dùng CNTT sẽ hạ thấp chi phí cho khách hàng, nhà cung cấp, … Ví dụ: Dùng vé điện tử trong ngành Hàng không.

Ta không cần đến các đại lý bán vé máy bay để mua vé, mà chỉ cần lên mạng thì có thể đăng ký và mua vé.

b. HTTT và chiến lược cạnh tranh về sự Khát biệt hóa

Đưa những ứ ng dụng mới về CNTT vào để tạo ra sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ.

Dell

Sử dụng CNTT trong việc làm giảm sự khác biệt trong sản phẩm của đối thủ.

Amazon.com và Barnesandnoble.com

Café Internet

Sử dụ ng CNTT để tạo những tiêu điểm chú ý cho sản phẩm và dịch vụ trong các điểm nhấn được chọn lọc thích hợp trên thị trường.

Ví dụ : OMO
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c. HTTT và chiến lược cạnh tranh về sự Sáng tạo

Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có chứa các thành phần CNTT Ví dụ: Sự kết hợp và sáng tại của giầy Nike và máy nghe nhạc iPod
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Dùng CNTT trong việc phát triển thị trường hoặc các điểm nhấn thị trường mới, độc đáo
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Ví dụ: MasterCard

Có thể sử dụng trên 15 triệu địa điểm khác nhau trên thế giới, 3800 khách hàng mới đăng ký mỗi ngày, tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử an toàn cho toàn cầu

Dùng CNTT trong việc thay đổi tận gốc các quy trình kinh doanh, cho phép cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả, dịch vụ khách hàng, hoặc
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giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường một cách cơ bản (tái lập quy trình kinh doanh)

Ví dụ: Kodak và Fuji

d. HTTT và chiến lược cạnh tranh về Tăng trưởng

Dùng CNTT trong quản lý quá trình mở rộng kinh doanh khu vực hoặc toàn cầu

Ví dụ: FedEx

140.000 nhân viên

Máy bay: 677

Xe tải: 44000

3,3 triệu gói hàng/ ngày
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Dùng CNTT để đa dạng hóa và tích hợp các sản phẩm và dịch vụ e. HTTT và chiến lược cạnh tranh về Liên kết

Dùng CNTT tạo ra các tổ chức ảo giữa các đối tác kinh doanh
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Phát triển HTTT liên doanh nghiệp kết nối qua Internet và Extranet để hỗ trợ các mối liên hệ chiến lược với khách hàng, các nhà cung cấp, các nhà thầu phụ, và các đối tác khác

Ví dụ: Wallmart

HTTT và ưu thế cạnh tranh

Ba đặc tính của sản phẩm - Ưu thế cạnh tranh nòng cốt
Mô hình chuỗi giá trị
Mô hình áp lực cạnh tranh
Năm chiến lược cạnh tranh cơ bản
a. Ba đặc tính của sản phẩm & dịch vụ

Đặc tính thông tin  đặc tính vật lý  đặc tính dịch vụ

Phần lớn các sả n ph ẩm được tạo ra bởi quá trình kết hợp thông tin, với các yếu tố vật lý, và dịch vụ

Đặc tính thông tin
Là kết quả của việc phát triển CNTT, thông tin có những đặc tính sau

Vô hình (intangible)

Có thể sao chép (copyable)

Không thể tiêu thụ (unconsumable)

Có thể truyền đi được (transportable)

Có thể thu thập và xử lý được (manipulable)

Đặc tính dịch vụ
Cá nhân  nhóm  tự động

Các lựa chọn cung cấp dịch vụ

Ví dụ: Những dịch vụ không mang tính cá nhân có thể tự động hóa

	Dạng dịch vụ
	Cá nhân
	Nhóm
	Tự động

	Dịch vụ mang
	Luyện tập cho cá
	Bài tập theo nhóm
	Máy tập tự động

	tính vật chất
	nhân
	
	

	
	
	
	

	Dịch vụ mang
	Theo dõi hồ sơ sức
	Cung cấp sách
	Tự động đo mạch đập

	tính thông tin
	khỏe của mỗi cá
	hướng dẫn về bảo
	và một số chỉ tiêu khác

	
	nhân cung cấp mỗi
	vệ sức khỏe và giữ
	trong khi một ai đó

	
	khi có yêu cầu
	dáng
	đang tập thể dục

	Dịch vụ mang
	Bác sĩ gia đình điều t
	Điều trị bệnh lý ở
	Chuẩn bệnh trên máy

	tính tri thức
	cho một cá nhân nào
	các trung tâm y tế
	tính dựa trên những

	
	đó
	
	triệu chứng cụ thể
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Cá biệt hóa sản phẩm
Cá biệt hóa – cung cấp những sản ph ẩm vớ i các đặc tính và chức năng mà một nhóm khách hàng thực sự mong muốn

Cá biệt hóa đại chúng –sử dụng các công cụ CNTT để cá biệt hóa các sản phẩm sao cho nó phù hợp với nhu cầu của một nhóm khách hàng riêng biệt
Lựa chọn

Sản phẩm thông minh – Được lập trình sẵn để có khả năng nhận những thông tin về môi trường xung quanh và thực hiện các hành động phù hợp
Sản phẩm tương tác – cung cấp những đáp ứng kịp thời theo các mệnh lệnh

Sản phẩm lập trình được – chấp nhận các mệnh lệnh và thực hiện

chúng

Sử dụng ba đặc tính để tạo ưu thế cạnh tranh trong ngành SX ô tô
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b. Chuỗi giá trị

Hệ thống các quá trình liên quan đến việc tạo ra giá trị trong một doanh nghiệp. Bao gồm:

C4- 9
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c. Mô hình 5 áp lực của Porter

Các doanh nghiệp thường áp dụng mô hình 5 áp lực của Porter nhằm xác định tính hấp dẫn của một ngành nào đó
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Phân tích chuỗi cung ứng
Nhà cung cấp

Người mua

Ai là người điều khiển giao dịch?

Đối với mỗi thành phần gia tăng giá trị – đặt
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câu hỏi ai là người nắm giữ nó?

Chuỗi cung ứng (SCM)
Chuỗi cung ứng – bao g ồm mọi thành viên có m ối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình mua một sản phẩm hoặc nguyên vật liệu
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Áp lực từ phía người mua
Áp lực từ phía người mua – thường cao khi người mua có nhiều khả năng lựa chọn nhà cung cấp
Thiết kế và thực hiện chương trình khách hàng thường xuyên với sự hỗ trợ của CNTT

Chương trình khách hàng thường xuyên – tặng quà cho khách hàng dựa trên giao dịch mà họ thực hiện với doanh nghiệp
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Áp lực từ phía nhà cung cấp
Áp lực từ phía nhà cung cấp – cao khi khách hàng có ít lựa chọn về nhà cung cấp
Tìm kiếm các nhà cung cấp đa dạng nhờ sử dụng CNTT
Xây dựng sàn giao dịch giữa các doanh nghiệp (B2B)– một dạng dịch vụ dựa trên mạng Internet cho phép nhiều nhà cung cấp và nhiều người mua gặp gỡ lẫn nhau
C4- 11
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Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại
Cái gì dẫn dắt họ?

Họ đang làm gì và có thể làm gì?

Điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì?

Cạnh tranh có trở nên mạnh hơn không?

Phân tích sản phẩm thay thế
Các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể gia nhập

Ngành

Chiến lược “đại dương xanh”

Khách hàng thích sử dụng sản phẩm thay thế không

Thị trường sản phẩm thay thế có tăng lên không?

Mô hình 5 áp lực của Michael Porter
Áp lực từ phía các loại hàng hóa và dịch vụ thay thế – cao khi có nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ

Tăng chi phí chuyển đổi của khách hàng bằng cách sử dụng
CNTT

Chi phí chuyển đổi – chi phí mà khách hàng phải chịu nếu chuyển sang sử dụng các loại sản phẩm hoặc dịch vụ khác
Phân tích rào cản xâm nhập ngành
Liệu có thể ngăn cản khả năng xâm nhập

ngành của các đối thủ khác không?

C4- 12

Những hoạt động nào cần phải thực hiện nhằm dành được thị phần?

Quy trình sản xuất như thế nào?

Mô hình 5 áp lực của Michael Porter
Áp lực từ phía các đối thủ cạnh tranh tiềm năng – cao khi các đối thủ cạnh tranh mới dễ tham gia vào thị trường

Tạo các rào cản bằng cách sử dụng CNTT
Rào cản – những đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ khó có thể cung cấp hoặc đòi hỏi phải bỏ ra nhiều chi phí mới có thể cung cấp
được

Điểm nhấn mạnh
Để có thể tạo ra ưu thế cạnh tranh với việc sử dụng HTTT

Doanh nghiệp phải nắm vững về các quy trình kinh doanh và các vấn đề gặp phải hoặc các tình huống kinh doanh mà qua đó DN có được ưu thế cạnh tranh

DN phả i hiểu rõ về các công nghệ hiện có để xác định được công nghệ nào có thể sử dụng được cho DN

DN ph ải hiểu rõ về các công nghệ hiện có để xác định được công nghệ nào có thể sử dụng được cho DN

C4- 13

CHƯƠNG 4

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP NỘI DUNG CHÍNH

Các dạng HTTT phân loại theo chức năng nghiệp vụ
Các dạng HTTT phân loại theo cấp ứng dụng
Các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM, CRM, và ERP
Những thách thức trong ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp Các dạng HTTT trong doanh nghiệp
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1.1.
Hệ thống xử lý giao dịch (TPS:Transaction processing systems)

C3-
1

Hệ thống xử lý giao dịch (TPS) : Là hệ thống tin học hóa các chức năng thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu, truyền đạt thông tin và dữ liệu trong các lĩnh vực hoạt động giao dịch kinh tế và thương mại; có thể kiểm soát các quyết
định được tạo ra như một phần trong giao dịch

Mục đích:
Thực hiện các công việc xử lý dữ liệu thường lặp lại nhiều lần.

Duy trì tính đúng đắng và tức thời cho CSDL

Cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khác

Các đặc tính của TPS
Liên kết chặt chẽ với các chuẩn và quy trình chuẩn

Thao tác trên dữ liệu chi tiết

Dữ liệu trong TPS diễn tả đúng những gì xảy ra

Chỉ cung cấp một vài thông tin quản lý đơn giản.

Giao dịch = một sự kiện tạo hoặc mã hóa dữ liệu

Mỗi qui trình xử lý giao dịch đều bao gồm các bước cơ bản: o Thu thập số liệu
o Xử lý giao dịch o Cập nhật CSDL

o Chuẩn bị tài liệu và báo cáo. o Xử lý các yêu cầu

Qui trình xử lý giao dịch

	
	
	
	
	
	
	Xử lý
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thu thập
	
	
	
	
	
	Chuẩn bị báo và
	

	
	
	
	
	
	- Theo lô
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	- Trực tiếp
	
	
	
	hô sơ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]Bt diu
nhiing nghién
ciruvé Al

Thuong mai hoa Al

—_—

1950 1960 1970

Phuong phap Phuong phap
qidi quyét cac biéu didn kién
vén dé tong thirc

quat

1980

" “Hé théng kien

thirc cho cac
linh vurc dac
biét

1990

“Tich hop Al

v6i moi
truong HTTT
chung



[image: image47.jpg]CsDL - Giao dién

Thuec té vé mét tinh trang Phuong thirc Gé giao tiép voi
nao do, co thé c6 duoc tir <> nguoi str dung hodc nhan
mot CSDL khac, hodc la nhiing i iéu moi

do tirong tac voi nguai si dung

i o

Dién giai
Theo yéu cau cia
ngud sir dung




Chuẩn bị báo và

Hệ
hô sơ

QTCSDL

Đầu tiên là thu thập dữ liệu, biến đổi dữ liệu về dạng có thể xử lý bằng hệ thống tin học.

Ta thường áp d ụng ph ương pháp thu thập thông tin tự động thay cho thủ công thông qua càc thiết bị đầu cuối (Terminal). Các thiết bị thu thập thông tin

được đặc tại các điểm ghi nhận thông tin, để lấy thông tin truyền về các trung tâm xử lý.

Xử lý giao d ịch là giai đoạn xử lý các thông tin đã thu thập được. Thường dùng 02 phương pháp: xử lý theo lô và xử lý thời gian thực,

Xử lý theo lô: PP này các dữ liệu giao dịch được tích lũy trong khoảng thời gian nhất định và được xử lý theo trình tự:

Tích lũy theo từng nhóm.

Ghi lại các giao dịch trên đĩa từ

Sắp xếp các giao dịch trong một danh sách (FIFO) theo trình tự thời gian thu thập.

Chuyển các lô số liệu thu thập vế một máy trung tâm để xử lý.

Ưu điểm : Phương pháp này thường được sử dụng cho một số lượng lớn các giao dịch.
Nhược điểm: PP này không cho câu trả lời ngay tại thời điểm giao dịch
Phương pháp xử lý thời gian thực

Sau khi một giao dịch thương mại được ghi nhận, lập tức xử lý ngay.

Các hệ thống xử lý thời gian thực gồm:

Hệ thống thông tin tra cứu.

Hệ thống thông tin thu thập dữ liệu.

Hệ thồng cập nhật CSDL.

Hệ thống xử lý tập tin

Hệ thống cập nhật CSDL

Hệ thống soạn thảo các tài liệu và báo cáo.

Hệ thống xự lý thời gian thực

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Bán hàng
	
	
	Xử lý giao
	
	
	
	Hỏi-đáp
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	dịch cập nhật
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Terminal
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	CSDL về
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Một số TPSs bỏ qua những người thư ký và thực hiện các giao dịch hoàn toàn tự động
VD: Hệ thống quản lý tiền lương
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1.2. HTTT tự động hóa văn phòng (Office Automatic System OAS) Hoạt động trong một văn phòng

	Các hoạt động chính trong văn phòng
	Tỷ lệ
	CNTT hỗ trợ

	1. Quản lý tài liệu: Tạo tệp tin, lưu trữ,
	40%
	Các  phần  cứng  và  phần

	khôi phục, liên kết hình ảnh, và các tài liệu
	
	mềm xử lý văn bản, in ấn

	dưới dạng số hóa
	
	văn phòng, xử lý tài liệu số

	2. Lên kế hoạch cho mỗi cá nhân và các
	
	Lịch số, Tạo lịch điện tử,

	nhóm làm việc
	10%
	Thư điện tử

	Thiết kế, quản lý, và liên kết các tài liệu,
	
	Các  phần  mềm  làm  việc

	các KH và l ịch hoạ t động
	
	theo nhóm

	3. Liên kết các cá nhân và các nhóm
	
	Liên  lạc  Điện  thoại  Thư

	Thiết lập, nhận, và quản lý các cuộc liên
	30%
	thoại

	lạc giữa các cá nhân và các nhóm
	
	Các  phần  mềm  làm  việc

	
	
	theo nhóm

	4. Quản lý dữ liệu về các cá nhân và
	
	CSDL khách hàng

	các nhóm
	10%
	Theo dõi dự án

	Lập và quản lý dữ liệu về các khách hàng,
	
	Quản lý thông tin cá nhân

	nhà cung cấp & Các tổ chức bên ngoài &
	
	

	bên trong DN
	
	

	5. Quản lý dự án
	
	Các công cụ quản lý dự án:

	Lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá, và
	10%
	PERT, CPM, MS Project

	điều khiển các dự án
	
	

	Phân phối các nguồn lực
	
	

	Các quyết định cá nhân
	
	


Hệ thống thông tin văn phòng là hệ thống hỗ trợ các nhân viên văn phòng trong các chức năng phối hợp và liên lạc trong văn phòng.

HTTT tự động hóa văn phòng là một hệ thống dựa trên máy tính nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ, và gửi thông báo, tin nhắn, tài liệu, và các dạng

truyền tin khác giữa các cá nhân, các nhóm làm việc, và các tổ chức khác nhau

Các công việc quen thuộc của OAS gồm xử lý văn bản, bảng tính, chế bản điện tử, lên lịch điện tử,… các thông tin liên lạc qua email, voice mail, teleconferencing, vedeo conferencing,…

Khi sử dụng hệ thống này sẽ giảm chi phí, tăng năng suất

Một số dạng OAS:

Ví dụ về hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng
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Ưu điểm
Truyền thông hiệu quả hơn

Truyền thông trong thời gian ngắn hơn

Giảm thời gian lặp lại các cuộc gọi, tránh khả năng người nhận chưa sẵn sàng nhận tin (SMS, Fax)

Loại bỏ việc thất lạc thư trong quá trình gửi

Nhược điểm
Chi phí cho phần cứng khá lớn

Người sử dụng ít có khả năng quan sát vai trò của công việc

An toàn thông tin của doanh nghiệp bị đe dọa và thường nhận được những thông tin không mong muốn, gây gián đoạn công việc

1.3.
HTTT quản lý tri thức (Hệ thống chuyên môn)

( KNOWLEDGE Work System KWS)

Khối lượng thông tin
Số lượng thông tin mà ta có thể thu được trong một ngày tìm kiếm nhiều hơn một người có học vấn trung bình tích lũy suốt cả đời trong thế kỷ 17.
C3-
5

Wright, Hodgson, Craner trong cuốn The Future of Leadership chỉ rõ
- Những nhà quản trị tìm thấy mình trong một đường hầm lộng gió với hàng tá giấy tờ đang được thổi tới tấp về phía họ. Họ chỉ nhặt được một và bước đi vội vã giả vờ như đã biết hết câu trả lời. Tất cả những gì mà họ phát hiện chỉ là một phần mạt cưa nhỏ.

Thông tin phong phú = thông tin quá tải
Làm thế nào để biến thông tin sang tri thức hữu dụng và xử lý chúng như thế nào?
Quản lý tri thức
HTTT quản lý tri thức (KWS): các hệ thố ng được thiết kế để hỗ trợ việc chia sẻ kiến thức h ơn là chia sẻ thông tin. Hệ th ống hỗ trợ lao động có trình độ cao trong công việc chuyên môn hàng ngày cuả họ.

Hỗ trợ việc phân loại dữ liệu và thông tin, kiểm soát, thiết kế, lập kế hoạch và lịch hành động, tạo ra các giải pháp khác nhau để giải quyết cho m ột vấn đề cụ thểa cho doanh nghiệp
Tri thức để hiểu – hiểu và ứng dụng một cách vô thức
Tri thức để trình bày – được thu thập một cách chính thức, và mã hóa trong các CSDL
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Cơ sở CNTT cho việc cung cấp tri thức
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So sánh việc xử lý kiến thức và xử lý thông tin thông thường
Quá trình xử lý tri thức

Dữ liệu khái niệm

Cơ sở tri thức (khái niệm)

Truy cập vào CSDl

Xử lý không dùng thuật toán

Hướng dẫn, giải thích các giải pháp



Xử lý thông tin
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Dữ liệu
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CSDL
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Thuật toán
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Số liệu

HTTT quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Vai trò của HTTT quản lý tri thức trong doanh nghiệp
Diễn đạt các tri thức ngoài doanh nghiệp

Người cố vấn nội bộ của mỗi doanh nghiệp

Nhân công tri thức là những tác nhân thay đổi tổ chức

Đặc điểm trong quản lý tri thức
Quản lý tri thức là công việc tốn kém

Quản lý tri thức hiệu quả đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống giải pháp
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Quản lý tri thức cần phải có những người quản lý có kiến thức

Quản lý tri thức có lợi từ việc sắp xếp, định hướng nhiều hơn là từ các mô hình, được xây dựng từ thị trường hơn là từ hệ thống cấp bậc

Chia sẻ và sử dụng thông tin thường không phải là một hành động tự nhiên

Quản lý tri thức có ý nghĩa là phát triển quá trình xử lý tri thức

Truy cập dữ liệu mới là bước đầu tiên

Quản lý tri thức không bao giờ có điểm dừng`

Yêu cầu đối với HTTT quản lý tri thức
Phải liên hệ được với nhiều nguồn thông tin và dữ liệu bên ngoài doanh nghiệp

Đòi hỏi các phần mềm hỗ trợ đồ họa, phân tích, quản lý tài liệu, dữ liệu, và có khả năng truyền thông ở mức cao hơn các hệ thống khác

Phải được hỗ trợ về phần cứng

Có những giao diện tiện ích

Phải sử dụng các máy trạm mạnh hơn so với các máy vi tính thông thường

Các loại HTTT quản lý tri thức
Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống chuyên gia

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)

Phát triển các chương trình máy tính để thực hiện một số các hành vi tri thức của con người

Giúp cho DN tạo một cơ sở dữ liệu kiến thức

Phục vụ cho một số các lĩnh vực đặc biệt
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Ứng dụng của AI

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tự động hóa

Nhận dạng các cảnh động (hệ thống vệ tinh)

Nhận dạng âm thanh
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Máy tự học

…

Hệ thống chuyên gia (Expert System - ES)
Một hệ thống kiến thức sử dụng kiến thức cho các lĩnh vực ứng dụng và các thủ tục can thiệp để giải quyết các vấn đề mà thông thường phải yêu cầu tới các chuyên gia giải quyết

Kiến thức sâu trong một lĩnh vực hẹp

Thường sử dụng quy luật nếu-thì

Cơ sở dữ liệu chuyên gia

Các thành phần của hệ thống chuyên gia
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Ưu điểm
Hoàn thành các phần công việc thậm chí nhanh hơn một chuyên gia

Tỷ lệ sai sót khá thấp (đôi khi còn thấp hơn một chuyên gia)

Có khả năng tạo được những lời khuyên phù hợp và không thay đổi

Có thể đóng vai trò của một chuyên gia hiếm ở một lĩnh vực hẹp

Khi được sử dụng cho mục đích đào tạo, ES giúp quá trình học hiệu quả hơn

Có thể sử dụng ES cho những môi trường gây nguy hiểm cho con người

Có thể sử dụng để tạo kiến thức của một tổ chức

Có thể cung cấp kiến thức tại bất kỳ thời điểm nào

Nhược điểm của ES
Giới hạn về mặt công nghệ

Khó thu thập kiến thức cho ES

Phải xác định được ai là chuyên gia cho lĩnh vực đang quan tâm
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Phải có sự thống nhất giữa các chuyên gia trong cùng lĩnh vực về giải pháp cho một vấn đề cụ thể

Chuyên gia phải sẵn sàng hợp tác với các nhân công kiến thức

Khó duy trì các chuyên gia trong một tổ chức

Các lĩnh vực ứng dụng

Phân loại

Chẩn bệnh

Điều khiển

Kiểm soát các quá trình

Thiết kế

Lập kế hoạch và lịch trình

Tạo các lựa chọn

…

1.4.
HTTT quản lý (MIS management Information Systems)

Hệ thống thông tin quản lý (MIS): Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống phục vụ các chức năng lập kế hoạch, giám sát và ra quyết định ở cấp quản lý, cung cấp thông tin cho việc quản lý tổ chức
Lấy và tổng hợp dữ liệu từ TPSs
Cho phép các nhà quản lý kiểm soát và điều khiển các tổ chức

Cung cấp những thông tin phản hồi chính xác

Cung cấp các báo cáo đặc biệt trên cơ sở đã được lập kế hoạch
Tạo ra các báo cáo thường xuyên hay theo yêu cầu dưới dạng tổng hợp về hiệu quả hoạt động nội bộ của tổ chức hoặc hiệu quả đóng góp của các đối tượng giao dịch với doanh nghiệp.
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	CSDL của

	
	MIS

	
	Truy vấn

	CSDL của
	Biểu mẫu

	TPS
	

	
	Báo cáo

	
	

	
	Nhà quản lý

	
	- Định kỳ

	 Ví dụ Về HTTT quản lý:
	- Bất thường

	
	- Ngoại lệ

	Hệ thống báo cáo kết quả bán hàng và sản xuất
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1.5.
Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định (DSS Decision Support Systems)

Các dạng quyết định
Quyết định có cấu trúc: những quyết định có thể đưa ra thông qua một loạt các thủ tục thực hiện được xác định trước, thường có tính lặp lại và theo thông lệ
VD: Xác định số lượng đặt hàng, thời điểm mua NVL

Máy tính hóa hoàn toàn (HTTT xử lý giao dịch)

Quyết định bán cấu trúc: các nhà quản lý ra quyết định một phần dựa trên kinh nghiệm đã có, ít có tính lặp lại
VD: Dự báo bán hàng, Dự trù ngân sách, Phân tích rủi ro

Con người ra quyết định với sự hỗ trợ của máy tính

Quyết định phi cấu trúc: nhà quản lý phải tự đánh giá, và hiểu rõ các vấn đề được đặt ra, thường không có tính lặp lại
VD: Thăng tiến cho nhân sự, Giới thiệu công nghệ mới

Con người ra quyết định và máy tính có thể hỗ trợ một số phần việc

HTTT hỗ trợ ra quyết định (DSS)
HTTT hỗ trợ ra quyết định (DSS) – một hệ thống thông tin tương tác cung cấp thông tin, các mô hình, và các công cụ xử lý dữ liệu hỗ trợ cho quá trình ra các quyết định có tính nửa cấu trúc và không có cấu trúc
Ví dụ …

Các thành phần chính

CSDL: tập hợp các dữ liệu được tổ chức sao cho dễ dàng truy cập

Các mô hình cơ sở: Các mô hình phân tích và toán học giải đáp; ví dụ:

mô hình nếu – thì và các dạng phân tích dữ liệu khác

Hệ thống phần mềm hỗ trợ quyết định: cho phép người sử dụng can thiệp vào CSDL va cơ sở mô hình

Các thành phần chính của HTTT hỗ trợ ra quyết định
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DSS – thay đổi đặc tính của quyết định
DSS hỗ trợ cho những quyết định dạng bán cấu trúc của nhà quản lý

Tuy nhiên bản chất của nhiều vấn đề sẽ thay đổi khi ta nghiên cứu kỹ về chúng

[image: image64.jpg]Truéc EDI

Fye=ily

Sau EDI

-





Các quyết định có xu hướng d ị ch dầ n về bên tay trái khi mức độ phứ c tạp được làm rõ, và khi máy tính trở nên mạnh hơn

Ví dụ:

Quản lý chuỗi cung cấp vật tư trong những năm gần đây đã có thể trở nên tự động hóa hoàn toàn – vấn đề này trước đây từng phụ thuộc rất nhiều vào tri thức của một số nhân viên quan trọng (trưởng phòng vật tư)

Quyết định dạng bán cấu trúc đã trở nên có cấu trúc
Cờ vua: mọi người đều cho rằng máy tính sẽ không bao giờ có thể thắng được một vua cờ

5/1997: Deep Blue của công ty IBM đã đánh thắng vua cờ Garry Kasparov

Quyết định không có cấu trúc đã trở thành có cấu trúc

Hiện nay, DSS đang được ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

…

DSS – Ví dụ
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Các dạng HTTT hỗ trợ ra quyết định (DSS)
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Ví dụ về HTTT hỗ trợ ra quyết định
American Airlines
Lựa chọn giá và tuyến bay

Công ty vốn Equico
Đánh giá đầu tư

Công ty dầu Chaplin
Lập kế hoạch và dự báo

Frito-Lay, Inc.
Định giá, quảng cáo, & khuyến mại

Juniper Lumber
Tối ưu hóa quá trình sản xuất

Southern Railway
Điều khiển tàu & tuyến đi

Kmart
Đánh giá về giá cả SP

United Airlines
Lập kế hoạch các chuyến bay

Bộ quốc phòng Mỹ
Phân tích hợp đồng cho quốc phòng

HTTT hỗ trợ nhóm (GSS)
Hỗ trợ truyền thông bằng cách hỗ trợ các cuộc họp

Dẫn hướng cho việc suy nghĩ và tranh luận

Hỗ trợ của hệ thống ra quyết định theo nhóm
Phát triển các kế hoạch định trước

Tăng khả năng tham gia

Tạo một không khí cởi mở và hợp tác

Tạo sự tự do chỉ trích các ý kiến

Nhằm mục tiêu đánh giá

Tổ chức và đánh giá các ý kiến

Thiết lập thứ tự ưu tiên và tạo các quyết định

Tạo tài liệu của cuộc gặp

Truy cập các thông tin bên ngoài

Sự bảo toàn “những ghi nhớ của tổ chức”

HTTT hỗ trợ ra quyết định theo nhóm
Đặc tính riêng của quá trình ra quyết định theo nhóm

Đặc tính riêng của mỗi nhóm

Đặc tính của nhiệm vụ mà nhóm phải triển khai

C3-
13

Tổ chức mà nhóm đang làm việc

Sử dụng các công nghệ thông tin như hệ thống gặp mặt điện tử và hệ thống tạo quyết định theo nhóm

Quá trình liên hệ và tạo quyết định mà nhóm đang sử dụng

Công cụ của hệ thống hỗ trợ nhóm
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1.6.
HTTT hỗ trợ lãnh đạo (ESS Executive Support Systems)
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	Hệ thống hỗ trợ điều
	Các nhà quả n lý

	hành, HT hỗ trợ ra
	cao cấp

	quyết định nhóm
	


Bán hàng
Sản
Tài chính
Nguồn

Marketing
xuất
KT
nhân lưc
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	Dự báo xu hướng
	Kế hoạch nhân sự

	KD trong 5 năm
	

	Kế hoạch sản xuất
	Kế hoạch lợi nhuận

	trong 5 năm
	


HTTT hỗ trợ lãnh đạo (ESS)
Hệ thống thông tin hỗ trợ lãnh đạo (ESS) : một hệ thống tương tác cao cho phép truy cập thông tin từ các kết quả kiểm soát và tình trạng chung của doanh nghiệp
Hệ thống hỗ trợ lãnh đạo là môi trường khai thác thông tin tổng thể từ trong và ngoài doanh nghiệp phục vụ việc ra các quyết định đòi hỏi sự đánh giá, suy xét và không có quy trình thống nhất
Sử dụng cả thông tin bên trong và thông tin cạnh tranh

Giao diện thân thiện người sử dụng

Có khả năng đi từ vấn đề khái quát đến các chi tiết

Được thiết kế cho những nhu cầu riêng của các nhà quản lý (CEO Chief Executive Officer)

Tăng cường hỗ trợ cho nhân viên trong công ty

ESS dựa trên các thông tin được tạo ra từ TPS, MIS và các thông tin bên ngoài tổ chức giúp các nhà quản lý cao cấp giải quyết những vấn đề không có cấu trúc bằng cách tạo ra một môi trường giúp họ suy nghỉ vế các vấn đề chiến lược một cách thấu đáo.

Khác với DSS, ESS chỉ cung cấp những thông tin trợ giúp các nhà quản lý cao cấp định vị chính xác những vấn đề cần giải quyết mà không đưa ra giải pháp chi tiết cho vấn đề.

Ví dụ:

SUTTER HOME WINERY: xây dựng trí tuệ kinh doanh phục vụ cho những người bán hàng, nhà phân phối và người bán lẻ
ROYAL BANK OF CANADA: Hệ thống theo dõi các danh mục đầu tư cung cấp các thông tin về rủi ro
U.S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION: nhanh chóng, dễ
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dàng xem các tài sản*

Mô hình hệ thống ESS
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Đặc điểm chính của ESS
Truy cập được thực trạng hiện tại

Thư điện tử

CSDL bên ngoài

Xử lý văn bản, bảng tính

Tự động lập file

Phân tích xu hướng

Các cách trình bày kết quả khác nhau

Ví dụ về giao diện của ESS – Netsuite*
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HTTT hỗ trợ lãnh đạo (ESS) Lợi ích:
Linh hoạt

Có khả năng phân tích, so sánh, và xác định các xu hướng

Hỗ trợ đồ họa để khám phá các tình huống

Thực hiện kiểm soát

Cập nhật, cho phép dòng dữ liệu theo sát các hoạt động

Tương quan giữa các hệ thống
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II. Các HTTT tích hợp phổ biến

Là hệ thống có thể liên kết các hoạt động, các quyết định, dữ liệu của nhiều bộ phận chức năng, cấp bậc tổ chức và đơn vị

Sử dụng mạng nội b ộ và công nghệ web, phần mềm ứng dụng đễ trao đổi thông tin bên trong công ty với đối tác bên ngoài

Có tính đa cấp, xuyên chức năng và hướng quy trình.

Hệ thống theo cách nhìn truyền thống
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Hệ thống theo quan điểm của doanh nghiệp
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Khái niệm hệ thống tích hợp trong doanh nghiệp
Là những hệ thống liên kết xuyên suốt nhiều bộ phận chức năng, cấp bậc tổ chức và đơn vị kinh doanh
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Các HTTT tích hợp các chức năng được ứng dụng phổ biến trong Doanh nghiệp
Chuyển đổi dữ liệu điện tử (EDI)

Truyền dữ liệu kinh doanh giữa các hệ thống thông tin máy tính của hai doanh nghiệp

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM)

EDI và SCM là các thành phần của một xu hướng chung cho phép thực hiện sự kết nối giữa nhà cung cấp và các khách hàng của họ

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI)
`
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EDI theo truyền thống & Internet EDI
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Sử dụng EDI
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HTTT quản lý chuỗi cung ứng (SCM)
Là hệ thống tích hợp giúp quản lý và liên kết các bộ phận sản xuất, khách hàng và nhà cung cấp
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Lợi ích của chuỗi cung ứng
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 Quản lý chuỗi cung ứng

Tính hiệu quả của hệ thống SCM có thể cho phép doanh nghiệp:
Giảm áp lực từ phía người mua

Tăng áp lực của chính nó với vai trò là nhà cung cấp

Tăng chi phí chuyển đổi nhằm ngăn chặn sự cạnh tranh từ phía các dịch vụ hoặc sản phẩm thay thế

Tạo rào cản đối với các đối thủ mới gia nhập ngành

Tăng khả năng xây dựng được ưu thế cạnh tranh với chi phí thấp
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Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng
	Các vấn đề với chuỗi cung ứng
	Giải pháp được hỗ trợ bởi CNTT

	Xử lý theo chuỗi tuần tự -> chậm
	Xử lý song song

	Chờ đợi giữa các khâu trong chuỗi
	Xác định nguyên nhân (DSS) và hỗ trợ

	
	truyền thông, hợp tác (PM hỗ trợ nhóm)

	Tồn tại những hoạt động ko tạo nên
	Phân tích giá trị (phần mềm SCM), phần

	giá trị
	mềm mô phỏng

	Phân phối các tài liệu giấy tờ chậm
	Tài liệu điện tử và hệ thống truyền thông

	
	(EDI)

	Chậm trễ chuyển hàng từ các kho
	Sử dụng robot trong các kho chứa, sử

	chứa
	dụng phần mềm quản lý kho hàng

	Dư thừa trong chuỗi cung ứng: quá
	Chia sẻ thông tin qua mạng, tạo các nhóm

	nhiều  đơn  hàng,  đóng  gói  quá
	hợp tác được hỗ trợ bởi CNTT

	nhiều,..
	

	Một số hàng hóa bị hỏng do lưu kho
	Giảm mức độ lưu kho bằng cách chia sẻ

	quá lâu
	thông tin trong nội bộ và cả với bên ngoài


CRM - Giá trị của khách hàng trung thành
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CRM
	
	4 P trở thành 4 C

	•
	Product (Sản phẩm)
	→ Customer Value (Giá trị)

	•
	Price (Giá cả)
	→ Cost to the Customer (Chi phí)

	•
	Promotion (Khuyến mại)
	→ Communication (Giao tiếp)

	•
	Place (Địa điể m)
	→ Convenience (Sự tiện lợi)


Quản lý quan hệ với khách hàng
Cung cấp nhữ ng dịch vụ có chấ t lượng cao cho khách hàng bằ ng cách thường xuyên liên hệ với khách hàng, phân phố i các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, thu thập các thông tin và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề mà khách gặp phải, xác định những mong muốn của khách hàng.

HTTT quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Là hệ thống tích hợp giúp quản lý và liên kết toàn diện các quan hệ với khách hàng qua nhiều kênh và bộ phận chức năng khác nhau
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CRM
CRM không đơn giản là vấn đề về công nghệ, mà là chiến lược, quy trình nghiệp vụ, và mục tiêu kinh doanh của daonh nghiệp được thiết lập ở quy mô toàn doanh nghiệp

CRM có thể cho phép doanh nghiệp:

Xác định dạng khách hàng

Xây dựng các chiến dịch marketing cho từng cá nhân khách hàng

Đối xử với khách hàng trên phương diện là mỗi cá nhân

Hiểu rõ về hành vi mua hàng của khách hàng

Tập trung vào quản lý toàn diện việc quan hệ khách hàng hiện tại và khách hàng tương lai

Tích hợp những quy trình liên quan tới khách hàng và tổng hợp thông tin khách hàng từ nhiều kênh

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và cung cấp công cụ phân tích

Đòi hỏi những thay đổi về chu trình bán hàng, tiếp thị, và dịch vụ khách hàng

Đòi hỏi sự hỗ trợ từ phía lãnh đạo và ý thức rõ ràng về lợi ích đem lại từ việc hợp nhất dữ liệu khách hàng

HTTT hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
Là hệ thống tích hợp và phối hợp hầu hết các quy trình tác nghiệp chủ yếu cuả doanh nghiệp

Thu thập dữ liệu từ một số chức năng chính và lưu trữ dữ liệu trong kho chứa dữ liệu tổng hợp
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Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP Enterprise Resource Planning)
Thay đổi cơ cấu tổ chức, quy trình quản lý, nền tảng công nghệ, và năng lực kinh doanh

Được thiết kế dựa trên các quy trình nghiệp vụ xuyên chức năng và có thể cải thiện tình hình báo cáo quản lý và ra quyết định

Cung cấp một nền tảng công nghệ thông tin duy nhất, hoàn thiện và thống nhất, chứa đựng dữ liệu về tất cả các quy trình nghiệp vụ chủ yếu

Giúp DN thiết lập nền tảng cho việc lấy KH làm trọng tâm

ERP là công cụ quản lý tập trung toàn bộ hoạt động sản xuất KD.

Thu thập dữ liệu từ các hệ thống chức năng chính

Lưu trữ dữ liệu tại kho dữ liệu tổng hợp.

Các bộ phận chức năng truy xuất từ kho DL chung để phối hợp thực hiện công việc.

ERP là một hệ thống:

Tích hợp SX và KD

Do con người làm chủ với sự hỗ trợ của máy tính.

Hoạt động theo quy tắc với các nhiệm vụ đã xác định rõ.

Liên kết goi8a4 các bộ phân chức năng trong tổ chức.

ERP có các chưng nă ng quản lý tổ ng thể, đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý củ a doanh nghiệp ở tấ t cả các bộ phận, được thiết kế thành các module có mối uan hệ với nhau tạo thành các quy trình tác nghiệp khép kín, tự động hóa các khâu trung gian.

Thách thức

Đòi hỏi những khoản đầu tư lớn

Thay đổi phương thức hoạt động của DN

Đòi hỏi những phần mềm phức tạp và đầu tư lớn về thời gian, công sức và tiền bạc
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Khi hệ thống trở nên lạc hậu, việc thay thế sẽ càng khó khăn và tốn kém

Khuyến khích hình thức quản lý tập trung

Những áp lực dẫn tới việc thực hiện ERP:

Cần tạo ra một khung xử lý đơn hàng của khách

Cần tích hợp và chuẩn hóa chức năng trong kinh doanh

ERP tạo ra các module

Quản lỳ tài chính kế toán

Quản lý mua hàng và cung cấp vật tư

Quản lý bán hàng và phân phối.

Quản trị quan hệ khách hàng

Quản lý kho vật tư và hàng hóa

Quản lý sản xuất

Quản lý nhân nhân sự tiền lương

Hệ thống,…

HTTT liên doanh nghiệp – Thương mại điện tử, kinh doanh điện tử Số người sử dụng Internet theo khu vực
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Những yếu tố dẫn dắt người tiêu dùng tới mua hàng trên mạng Nghiên cứu của Forrester Research
Tính tiện lợi

Dễ dàng so sánh giá cả, sản phẩm, và dịch vụ giữa các doanh nghiệp khác nhau
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Nghiên cứu được đầy đủ về sản phẩm trước khi quyết định mua

Nhiều lựa chọn hơn

Giá rẻ hơn

Được phục vụ theo nhu cầu riêng

Xu thế kinh doanh điện tử
Nhiều hơn là một trang web hấp dẫn!

TMĐT (e-commerce) là các giao dịch được thực hiện trên mạng Internet giữa các DN với các KH mua và sử dụng hàng hóa và dịch vụ hoặc giữa các DN với nhau.

Kinh doanh điện tử (e-business) là một khái niệm rộng hơn của TMĐT. Nó không chỉ bao gồm các hoạt động mua, bán, mà gồm cả các dịch vụ khách hàng, liên kết với các đối tác, và thiết lập các giao dịch điện tử bên trong tổ chức.

[image: image85.jpg]Hoa don
hod don| dahop I¢

Hod don




Xu thế hiện tại
Bán hàng trên mạng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn và đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho các DN

Các trang mạng thực sự thúc đẩy quá trình mua hàng của người tiêu dùng trong các mạng lưới phân phối theo truyền thống

Bắt đầu hình thành sự thống nhất về phương thức đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp trên mạng

B2C đang dần chỉnh sửa lại phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp kể cả đối với các nhà cung cấp
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Tình hình xây dựng và quản lý website trong các DN Việt Nam
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CHƯƠNG 5

Phần 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN

Quy trình xây dựng HTTT
Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án
Phân tích hệ thống về chức năng
Thiết kế hệ thống
Cài đặt hệ thống thông tin
Quy trình xây dựng HTTT

Quy trình chung

Nguyên tắc trong xây dựng HTTT

1.1. Quy trình chung

Tin học hóa hoạt động của tổ chức:

Phương pháp tin học hóa từng phần
Phương pháp tin học hóa toàn bộ a. Tin học hóa từng phần
Tin học hóa từng chức năng quản lý theo một trình tự

Ưu điểm

Thực hiện đơn giản,
Đầu tư ban đầu không lớn
Hệ thống mềm dẻo
…
Nhược điểm

Không đảm bảo tính nhất quán cao trong toàn bộ hệ thống, trùng lặp và dư thừa thông tin.
…
b. Tin học hóa toàn bộ

Tin học hóa đồng thời tất cả các chức năng quản lý

Ưu điểm

Hệ thống đảm bảo tính nhất quán
Tránh được sự trùng lặp, dư thừa thông tin
…
Nhược điểm

Thực hiện lâu
Đầu tư ban đầu khá lớn,
Hệ thống thiếu tính mềm dẻo
…
Lựa chọn phương pháp thích hợp

Phải đảm bảo:

Mang lại hiệu quả kinh tế,
Dễ thực hiện (không gây ra những biến động lớn về cấu trúc tổ chức),
Phù hợp với khả năng của tổ chức
Quy trình chung gồm các công đoạn chính

Khảo sát
Phân tích
Thiết kế
Cài đặt
Khảo sát:

Hệ thống hiện tại đang làm gì?
Đưa ra đánh giá về hiện trạng
Xác định nhu cầu của tổ chức kinh tế, yêu cầu về sản phẩm
Xác định những gì sẽ thực hiện và khẳng định những lợi ích kèm theo.
Tìm giải pháp tối ưu trong các giới hạn về kỹ thuật, tài chính, thời gian và những ràng buộc khác.
Phân tích:

Phân tích hệ thống về xử lý: xây dựng được các biểu đồ mô tả logic chức năng xử lý của hệ thống.
Phân tích hệ thống về dữ liệu:
Thiết kế:

Nhiệm vụ: Chuyển các biểu đồ, lược đồ mức logic sang mức vật lý
Công việc cần thực hiện
Thiết kế tổng thể:

Thiết kế giao diện:

Thiết kế các kiểm soát:

Thiết kế các tập tin dữ liệu:

Thiết kế chương trình:

Cài đặt:

Thay thế hệ thống thông tin cũ bằng hệ thống thông tin mới.
Công việc cần thực hiện :
Lập kế hoạch cài đặt: Đảm bảo không gây ra những biến động lớn trong toàn bộ hệ thống quản lý

Biến đổi dữ liệu

Huấn luyện

Biên soạn tài liệu về hệ thống

1.2. Nguyên tắc trong xây dựng HTTT

Nguyên tắc xây dựng theo chu trình

Nguyên tắc đảm bảo độ tin cậy

Tiếp cận hệ thống

a. Nguyên tắc xây dựng theo chu trình

Quá trình xây dựng HTTT gồm nhiều công đoạn tương ứng với nhiều nhiệm vụ,

Công đoạn sau dựa trên thành quả của công đoạn trước

Phải tuân theo nguyên tắc tuần tự, không bỏ qua công đoạn nào

Sau mỗi công đoạn, trên cơ sở phân tích đánh giá bổ sung phương án được thiết kế, có thể quay lại công đoạn trước đó để hoàn thiện thêm rồi mới chuyển sang công đoạn tiếp theo, theo cấu trúc chu trình (lặp lại)

b. Nguyên tắc đảm bảo độ tin cậy

Phải đảm bảo độ tin cậy của thông tin và HTTT.

Các thông tin phải được phân cấp theo vai trò và chức năng
Thông tin cho lãnh đạo phải có tính tổng hợp, bao quát cao, có tính chiến lược
Thông tin cho các cán bộ điều hành tác nghiệp phải chi tiết, chính xác và kịp thời
Phải bảo mật thông tin trong hệ thống quản lý
c. Tiếp cận hệ thống

*
Yêu cầu phương pháp:

Phải xem xét hệ thống trong tổng thể vốn có của nó, cùng với các mối liên hệ của các phân hệ nội tại cũng như mối liên hệ với các hệ thống bên ngoài.

*
Khi khảo sát, phân tích HTTT:

Xét doanh nghiệp như là một hệ thống thống nhất về mặt kinh tế, kỹ thuật và tổ chức, sau đó mới đi vào các vấn đề cụ thể trong từng lĩnh vực

Trong mỗi lĩnh vực lại chia thành các vấn đề cụ thể

Đây chính là phương pháp tiếp cận đi từ tổng quát tới chi tiết theo sơ đồ cấu trúc hình cây

2. Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án

Tìm hiểu, đánh giá hiện trạng của HT hiện hành

Xác định phạm vi khả năng, mục tiêu dự án của HT mới

Phác họa giải pháp và cân nhắc tính khả thi

Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án

2.1. Tìm hiểu, đánh giá hiện trạng của hệ thống hiện hành

Phương pháp khảo sát

Thu thập và phân loại

Phát hiện các yếu kém của hiện trạng và yêu cầu cho tương lai

2.1.1. Phương pháp khảo sát

Khảo sát hệ thống ở cả bốn mức:

Mức thao tác thừa hành
Mức điều phối quản lý
Mức quyết định lãnh đạo
Mức chuyên gia cố vấn
Hình thức tiến hành:

Quan sát và theo dõi:
Một cách chính thức: cùng làm việc với họ.

Một cách không chính thức: tìm hiểu cách làm việc qua các hồ sơ, sổ sách,

v.v...

Cố vấn: bằng nhiều cách:
Đặt câu hỏi trực tiếp: Yes / No

Đặt câu hỏi chọn lựa: a, b, c, d …, đánh chọn để thống kê.
Đặt câu hỏi gián tiếp có tính gợi mở cho câu trả lời
Bảng câu hỏi, phiếu điều tra.
2.1.2. Thu thập và phân loại

Thông tin về hiện tại hay tương lai

Thông tin về trạng thái tĩnh, động hay biến đổi

Tĩnh: thông tin về tổ chức hồ sơ và sổ sách

Động: thông tin về sự tăng hay giảm lưu chuyển của các chứng từ, giấy tờ, v.v…

Biến đổi: thông tin được biến đổi ra sao, sử dụng những công thức tính toán

nào?
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2.1.3. Phát hiện các yếu kém của hiện trạng và yêu cầu cho tương lai a. Yếu kém:

Thiếu sót:

Thiếu người xử lý thông tin
Bỏ sót công việc xử lý thông tin
Kém hiệu lực, quá tải:

Phương pháp xử lý không chặt chẽ
Cơ cấu tổ chức không hợp lý
Con đường lưu chuyển các thông tin không hợp lý. VD: Giấy tờ, tài liệu trình bày kém, cấu trúc không hợp lý, v.v…
Tổn phí cao, gây lãng phí

b. Yêu cầu mới:

Trong tương lai:

Thỏa đáng các thông tin chưa được đáp ứng
Đáp ứng các nguyện vọng của nhân viên
Dự kiến kế hoạch phát triển
2.2. Xác định khả năng, mục tiêu dự án của hệ thống mới * Phạm vi của hệ thống mới giải quyết vấn đề gì?

Nhân lực sử dụng?

Tài chính (Chi phí bao nhiêu cho dự án)

Khắc phục các điểm yếu kém của hệ thống hiện tại.

Thể hiện chiến lược lâu dài

2.3. Phác họa giải pháp và cân nhắc tính khả thi

Đưa ra giải pháp để thuyết phục người dùng để định hướng cho việc phân tích và thiết kế HTTT

Giải pháp cho máy đơn,
Giải pháp cho máy trên nền mạng,
...
Với từng giải pháp phải mang tính khả thi:

Khả thi về mặt nghiệp vụ:
Khả thi về mặt kỹ thuật:
Khả thi về mặt kinh tế:
…
2.4. Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án

2.4.1. Lập kế hoạch triển khai dự án

a. Lập dự trù về thiết bị:

Dự kiến:

Khối lượng dữ liệu lưu trữ
Các dạng làm việc với máy tính
Số lượng người dùng tối thiểu, tối đa của hệ thống
Khối lượng thông tin cần thu thập, kết xuất, v.v…
Thiết bị ngoại vi: Scanner, máy vẽ, máy cắt, v.v…
Điều kiện mua và lắp đặt:

Nên chọn nhà cung cấp nào, chi phí vận chuyển?
Mua nguyên bộ, mua rời, v.v…
Sơ đồ lắp đặt mức sơ bộ?
b. Công tác huấn luyện sử dụng chương trình

Thời gian huấn luyện bao lâu?
Chia làm bao nhiêu nhóm huấn luyện? c. Công việc bảo trì
Đội ngũ bảo trì
Chi phí bảo trì
Thời gian bảo trì
2.4.2. Lập kế hoạch triển khai dự án

Về mặt nhân sự: có mặt tất cả các chuyên viên, NSD, lãnh đạo cơ quan, phân tích viên hệ thống (có thể có cả các lập trình viên)
Lập tiến độ triển khai dự án

Phân tích tài chính dự án

Lập mối quan hệ với các dự án khác

Phân tích hệ thống về chức năng

Mục đích

*  Xác định các chức năng chính của HTTT

*  Xác định hệ thống phải thực hiện những gì?

Phương pháp chung để phân tích

Phân rã những chức năng lớn, phổ quát thành những chức năng nhỏ hơn để đi vào chi tiết

Chuyển từ mô tả vật lý sang mô tả logic (trừu tượng hóa)
Chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới ở mức logic

Phân tích theo cách từ trên xuống (từ tổng quát đến chi tiết)
3.3. Công cụ diễn tả các xử lýs

Các đối tượng trong các mô hình XL
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3.3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng

Khái niệm

Phân cấp

Quy tắc xây dựng

a) Khái niệm Sơ đồ phân cấp chức năng

Là việc phân rã có thứ bậc các chức năng của hệ thốngì Mỗi một chức năng có thể gồm nhiều chức năng con và thể hiện trong một khung của sơ đồ

SĐPCCN có cấu trúc hình cây

SĐPCCN cho biết hệ thống cần phải làm gì, chứ không chỉ ra là phải làm như thế nào

b) Phân cấp của sơ đồ

HTTT là thực thể khá phức tạp

Gồm nhiều thành phần, nhiều chức năng, nhiều cấp hệ nên

=> Phải phân cấp sơ đồ chức năng của HTTT theo cấu trúc hình cây c) Quy tắc xây dựng SĐPCCN

Một sơ đồ chức năng đầy đủ bao gồm:

Tên chức năng
Đầu ra của chức năng
Mô tả các chức năng
Đầu vào của các chức năng
Ví dụ SĐPCCN
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c) Quy tắc xây dựng SĐPCCN

Xác định mức nào là mức thấp nhất

Chức năng cấp thấp nhất chỉ nên có một nhiệm vụ hoặc một nhóm các nhiệm vụ nhỏ do cá nhân đảm nhiệm

SĐPCCN có thể trình bày trong nhiều trang

Ví dụ: Các mức phân cấp
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3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu – DFD (Data Flow Diagram)

Khái niệm

Ví dụ

Các ký pháp của sơ đồ DFD (Data Flow Diagram)

Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

a) Khái niệm DFD

Sơ đồ dòng dữ liệu là một công cụ dùng để trợ giúp bốn hoạt động chính của các phân tích viên hệ thống:

Phân tích
Thiết kế
Biểu đạt
Tài liệu
b) Ví dụ DFD
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Quản lý tài chính

1- Thông tin ký nhận.

2- Thông tin giao nhận

3- TT hoá đơn mua hàngì

4- TT trả tiền

Các ký pháp sử dụng trong DFD

Quá trình hoặc chức năng
Dòng dữ liệu
Kho dữ liệu
Tác nhân bên ngoài
Tác nhân bên trong
Quá trình hoặc chức năng xử lý
Khái niệm: Là chức năng biểu đạt các thao tác, nhiệm vụ hay tiến trình xử lý nào đó

Biểu diễn:

Tên chức năng: phải được dùng là một “Động từ” cộng với “bổ ngữ”.

Ví dụ:

Luồng dữ liệu
Khái niệm: Là luồng thông tin vào hay ra của một chức năng xử lý

Biểu diễn:
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Tên luồng dữ liệu
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Mũi tên để chỉ hướng của luồng dữ liệu (vào/ra).

Tên luồng dữ liệu: là “danh từ “ cộng với “tính từ” nếu cần thiết.

Ví dụ
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Kho dữ liệu
Khái niệm: Là các thông tin cần lưu giữ lại trong một khoảng thời gian, để sau đó một hay một vài chức năng xử lý, hoặc tác nhân trong sử dụng.

Biểu diễn:

Tên kho dữ liệu: danh từ kèm theo tính từ (nếu cần), nói lên nội dung thông tin cần lưu
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 Tác nhân bên ngoài

Khái niệm:

Là một người, một nhóm hoặc một tổ chức ở bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu của hệ thống, nhưng tiếp xúc với hệ thống

Chỉ ra giới hạn của hệ thống và định rã mối quan hệ của hệ thống với thế giới bên ngoài

Là nguồn cung cấp thông tin cho hệ thống và là nơi nhận các sản phẩm của hệ thống

*  Biểu diễn: Bằng hình chữ nhật, có gán nhãn (tên)
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Tên: Được xác định bằng danh từ kèm theo tính từ (nếu cần). Biểu thị cho một bộ phận, một phòng ban hoặc tổ chức

Tác nhân trong
Khái niệm: Là một chức năng hay một hệ thống con của hệ thống được mô tả ở trang khác của biểu đồ

Biểu diễn:

Tên tác nhân trong: Được biểu diễn bằng động từ kèm bổ ngữ

Phân rã sơ đồ dòng dữ liệu
Sơ đồ dòng dữ liệu thường rất phức tạp, không thể xếp gọn trong một trang sơ đồ được nên phải dùng tới kỹ thuật phân rã theo thứ bậc để chẻ sơ đồ ra theo một số mức theo cấu trúc hình cây

Có thể chia sơ đồ dòng dữ liệu thành các mức: Tổng quát, Cấp 1, Cấp 2,...Trong đó mức tổng quát được phân rã thành mức cấp 1, mức cấp 1 được phân rã thành mức cấp 2,...

d) Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Sơ đồ dòng dữ liệu mức tổng quát còn gọi là sơ đồ ngữ cảnh

Có thể dùng sơ đồ ngữ cảnh để xây dựng DFD
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Các yếu tố của DFD
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Ví dụ

Vẽ BPC và BLD của một Cơ sở tín dụng
Sơ đồ phân cấp chức năng
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Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
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Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
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Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
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Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
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Phân tích hệ thống về xử lý

Chuyển từ mô tả vật lý sang mô tả logic

Đi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

a. Xây dựng BPC

Đầu vào:

Các chức năng đã được khảo sát trong công đoạn khảo sát và xác lập dự án.
Phương pháp:

Phân nhóm các chức năng có liên quan, đánh số thứ tự và theo nhóm
Đầu ra: Biểu đồ BPC (mức logic) a. Xây dựng BPC

b. Xây dựng BLD

Xây dựng BLD vật lý (hệ thống cũ): Khai triển và làm mềm các tiến trình của biểu đồ


Xây dựng BLD logic (hệ thống cũ): Chuyển từ BLD vật lý BLD logic


Xây dựng BLD logic (hệ thống mới): Chuyển từ BLD logic hệ thống cũ BLD logic hệ thống mới

b1. Xây dựng BLD vật lý (HT cũ)

Kỹ thuật phân mức: 3 mức

– Biểu đồ ngữ cảnh

– Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

– Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh

BLD mức ngữ/khung cảnh (1)

Là mô hình hệ thống ở mức tổng quát nhất

– Cả hệ thống như một chức năng duy nhất.
– Các tác nhân ngoài và các luồng dữ liệu vào ra từ tác nhân ngoài đến hệ thống được xác định.

BLD mức đỉnh (2)

BLD mức đỉnh được phân rã từ BLD mức ngữ cảnh với các chức năng phân rã tương ứng mức 2 của BPC

Nguyên tắc phân rã:

Các luồng dữ liệu được bảo toàn
Các tác nhân ngoài bảo toàn
Có thể xuất hiện các kho dữ liệu
Bổ sung thêm các luồng dữ liệu nội tại nếu cần thiết.

BLD mức dưới đỉnh (3)

BLD mức dưới đỉnh phân rã từ BLD mức đỉnh

Các thành phần của biểu đồ được phát triển như sau:

Chức năng: phân rã chức năng cấp trên thành chức năng cấp dưới thấp hơn
Luồng dữ liệu:
Vào/ra mức trên th. lặp lại (bảo toàn) ở mức dưới (phân rã)

Thêm luồng nội bộ

Kho dữ liệu : dần dần xuất hiện theo nhu cầu nội bộ
Tác nhân ngoài: xuất hiện đầy đủ ở mức khung cảnh, ở mức dưới không thể thêm gì

b1. Xây dựng BLD vật lý (HT cũ)

Xác định tư liệu và cách trình bày hệ thống

Xác định miền biên giới hạn của hệ thống

Sử dụng và trình bày thông tin vào và các nguồn cung cấp thông tin cũng như thông tin ra và nơi thu nhận thông tin

Vẽ biểu đồ mức ngữ cảnh và kiểm tra tính hợp lý của nó

Xác định các kho dữ liệu

Vẽ biểu đồ mức đỉnh của hệ thống

Phân rã làm mịn biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh thành mức dưới đỉnh

Xây dựng từ điển dữ liệu để phụ trợ biểu đồ luồng dữ liệu đã có

Đánh giá kiểm tra biểu đồ luồng dữ liệu và cải tiến làm mịn thêm dựa vào đánh giá này

Duyệt lại toàn bộ để phát hiện sai sót

b2. Xây dựng BLD logic (HT cũ)

Xuất phát từ biểu đồ luồng dữ liệu mức vật lý, tiến hành loại bỏ các yếu tố vật lí từ biểu đồ này.

Khi loại bỏ một số chức năng, dữ liệu cần lưu ý loại bỏ theo các tiêu chí sau:

– Loại bỏ các chức năng không thể tin học hoá được

– Phát hiện và loại bỏ những chức năng gắn liền với các biện pháp xử lí

– Loại bỏ các cấu trúc BLD gắn liền với biện pháp xử lý.

Biện pháp loại bỏ:

Xoá bỏ các chức năng cần loại bỏ.
Thay thế chuyển đổi các luồng dữ liệu cho thích hợp khi loại bỏ một số chức năng và dữ liệu
Ghép phối một số chức năng gần gũi thành cụm và cuối cùng là tổ chức lại biểu đồ bằng cách đánh số lại các chức năng.
Trong trường hợp phát hiện một chức năng nào đó chưa rã vật lý hay logic, cách tốt nhất là phân rã chức năng này thành các chức năng chi tiết hơn để việc loại loại bỏ được thực hiện.
Chuyển đổi BLD từ mức vật lý thành mức logic chỉ diễn ra đối với BLD mức đỉnh va mức dưới đỉnh

b3. Xây dựng BLD logic (HT mới)

Để hệ thống mới thừa hưởng những cốt lõi tinh túy của hệ thống cũ, không làm biến đổi cái bản chất của hệ thống cũ, khắc phục các nhược điểm và kế thừa những cái đã có ưu điểm, khác về cài đặt [image: image3.jpg]


Chuyển từ BLD logic của hệ
thống cũ sang BLD logic của hệ thống mới.

Xem lại:

– Những nhược điểm của hệ thống cũ như Thiếu chức năng, hiệu suất thấp, lãng
phí. Những nhược điểm này cần được khắc phục
– Các yêu cầu, mục tiêu của hệ thống mới: Đây là các yêu cầu ưu tiên cần bổ sung vào các chức năng của biểu đồ.
Việc biến đổi có thể thực hiện bằng cách khoanh lại một số vùng là các vùng thay đổi. Đối với những vùng thay đổi sẽ được sắp xếp lại sao cho:

– Luồng dữ liệu vào, ra: Đó là giao diện đối với những vùng còn lại phải bảo toàn.
– Xác định chức năng tổng quát của vùng thay đổi để khi biến đổi vẫn giữ nguyên được chức năng chính của nó; không làm cho chức năng này bị biến dạng.
– Xoá một phần BLD cần thay đổi bên trong và lập lại các chức năng từ nhỏ chi tiết, các chức năng biến đổi trung gian (kiểm tra, thêMã..) và các trung tâm biến đổi
– Bổ sung các nhu cầu về kho dữ liệu, lập các luồng dữ liệu.
Bài tập mẫu

Phân tích hệ thống về xử lý của hệ thống thông tin quản lý cung ứng vật tư

BLD Vật lý (HT cung ứng vật tư hiện tại)

Mức ngữ cảnh:



Chức năng 3.1 Đối chiếu


BLD Logic (HT cung ứng vật tư hiện tại)

*
Tổ chức lại biểu đồ như sau:

– Chức năng 1.3 và 2.2 thuần túy vật lí được loại bỏ.

– Tiến hành ghép một số chức năng và đánh số lại ta có 7 chức năng sau: * 1.1 thành 1

* 1.2 thành 2 * 2.1 thành 3

* 3.1,3.2, và 3.3 thành 4 * 2.3 thành 5

*  3.4 thành 6

*  4.1 và 1.4 thành 7


BLD Logic (HT cung ứng vật tư mới)

Nhược điểm hệ thống cũ :
– Thiếu kho hàng thông dụng: Thiếu hẳn một chức năng trong BLD
– Tốc độ xử lý chậm: Do đối chiếu thủ công rất nhiều;
– Theo dõi thực hiện đơn hàng có nhiều sai sót : Từ các khâu làm đơn hàng đến việc nhận hàng và trả tiền có thể gây ảnh hưởng một phần.
– Sự lãng phí: Lý do chính là đối chiếu thủ công và cũng không thấy được ở
BLD


Thiết kế hệ thống

Thiết kế tổng thể

Thiết kế giao diện

Thiết kế các kiểm soát

Thiết kế các tập tin dữ liệu

Thiết kế chương trình

4.1. Thiết kế tổng thể

a. Phân định hệ thống MT và hệ thống thủ công

– BLD ở một mức nào đó + ranh giới giữa MT và thủ công
Đối với các chức năng xử lý
– Dồn về hẳn một bên các chức năng thực hiện bằng máy tính, điều đó khá dễ
– Nếu trong trường hợp các chức năng không hẳn về 1 bên ta tiếp tục phân rã nhỏ đi sao cho sau khi phân rã được tiếp sự phân biệt rã ràng giữa MT và thủ công
Ví dụ mẫu


b. Phân định các hệ thống con máy tính

– Hệ thống con thực chất là 1 bộ riêng lẻ chương trình.
– Nguyên tắc phân định không nhất thiết chỉ căn cứ vào chức năng thuần túy mà có thể dựa theo
Thực thể

Giao dịch

Thông tin biến đổi

Theo tính thiết thực

(sự thuận tiện trong hoạt

động của tổ chức kinh tế)


4.2. Thiết kế giao diện

Thiết kế về các thủ tục người dùng và các giao diện a. Thủ tục người dùng/chức năng thủ công – Gồm:

Mã hoá thông tin thu nhập

Kiểm soát và sửa chữa thông tin

Nhập thông tin

Kiểm tra tài liệu xuất

Phân phối tài liệu xuất

– Yêu cầu:

Đáp ứng đãi hỏi hệ thống

Thông tin chính xác

Dễ dùng, dễ hiểu

GÌ phím ít nhất, ngắn gọn đủ .

4.2. Thiết kế giao diện

b. Thiết kế các tài liệu xuất

*
Xác định:

– Phương tiện: giấy, màn hình, đĩa, v..v

– Phương thức: lập tức hay trò hoãn

– Dạng tài liệu xuất : có cấu trúc hay không có cấu trúc

– Cách trình bày: đầu _ thân_cuối

*
Yêu cầu:

– Đủ, chính xác (kiểm tra không nhập nhằng), dễ hiểu, dễ đọc.

c. Thiết kế các màn hình và đơn chọn: giao diện đối thoại giữa người dùng và máy tính

– Dựa trên yêu cầu của người dùng và việc hiển thị chi tiết về dữ liệu, các dạng hội thoại thường gồm:

* Câu lệnh, câu nhắc * Đơn chọn (Menu)

Điền mẫu

Sử dụng các biểu tượng (Icon) để tăng tính trực quan

– Yêu cầu thiết kế:

Vào / ra gần nhau

Thông tin thường tối thiểu

Sáng sủa (dễ nhãn, dễ đọc)

Lệnh phải rành mạch (muốn gì? Làm gì?)

d. Thiết kế việc thu nhập thông tin

– Chọn phương thức thu nhập thông tin: * On-line

* Trò hoãn * Từ xa

– Xác định khuôn mẫu thu nhập thông tin: * Khung (để điền)

*  Câu hỏi (câu hỏi đóng: trả lời xác định trước, câu hỏi mở: gợi .)

– Yêu cầu mẫu:

Thuận tiện cho người điều tra

Thuận tịện Mã hoá

Thuận tiện người gì phím

Nội dung đơn giản, rã ràng, chính xác

4.3. Thiết kế các kiểm soát

Hệ thống cần có các kiểm soát để đảm bảo

– Độ chính xác:

Giao tác được tiến hành có chính xác ?

Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu có đúng đắn?

– Độ an toàn:

Không xảy ra mất mát dù cố ý hay vô tình, chểnh mảng hay rủi ro

– Độ riêng tư:

Các quyền được đảm bảo

a. Xác định các điểm hở

– Xác định các điểm hở trong hệ thống: Điểm hở là điểm mà tại đó thông tin của hệ thống có tiềm năng bị thâm nhập bởi những người trong hoặc ngoài tổ chức.

– Xác định kiểu đe doạ từ chỗ hở: Các kiểu đe doạ này bao gồm từ các hành động cố . như ăn cắp hoặcphá hoại cho tới các nguy cơ mất mát tài sản và ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.

– Đánh giá các đe doạ: mức độ cao, thấp, vừa

– Xác định tình trạng đe doạ: kiểm tra lại xem những đe doạ này xuất hiện như thế nào

b)Thiết kế các kiểm soát cần thiết:

Sau khi đã nắm chắc được mức độ thiệt hại phát sinh từ điểm hở, nhà thiết kế phải quyết định các kiểm soát vật lý để ngăn cản hoặc làm giảm thiểu thiệt hại này.

Các mức bảo mật:

– Bảo mật vật lí. Khoá, báo động

– Nhận dạng nhân sự

– Mật khẩu

– Tạo mật Mã: biến đổi dữ liệu từ dạng nhận thức được sang dạng Mã.

– ..

Phân biệt riêng tư (Privacy): Phân biệt quyền truy nhập khác nhau đối với người dùng và cho phép uỷ quyền

4.4. Thiết kế các tập tin dữ liệu

*
Thiết kế tập tin dữ liệu phải dựa vào:

– Biểu đồ cấu trúc dữ liệu: mô hình quan hệ, mô hình thực thể liên kết E-R

– Biểu đồ luồng dữ liệu trong đó đặc biệt lưu tâm đến kho dữ liệu.

– Hệ Quản trị CSDL có sẵn: Mỗi hệ quản trị CSDL có ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Khi thiết kế các tập tin dữ liệu phải đảm bảo sao cho các dữ liệu phải đủ, không trùng lặp, việc truy cập đến các tập tin dữ liệu phải thuận tiện, tốc độ nhanh.

– Bổ xung thêm một số thuộc tính tính toán, lặp lại một số thuộc tính, ghép một số thực thể thành một tập tin....

– Đôi khi đã đạt chuẩn 3 NF nhưng để nhanh tiện, 3 NF có thể bị phá vỡ.

4.5. Thiết kế chương trình

Thiết kế nội dung của chương trình mà không phải viết chương trình cụ thể. Thiết kế

– Chức năng như trong BLD. Ngoài ra:

– Chức năng đối thoại

– Chức năng xử lí lỗi

– Chức năng xử lí vào/ ra

– Chức năng tra cứu CSDL

– Chức năng Module điều hành

Xác định cấu trúc tổng quát

Phân định các Module CT

Xác định mối liên quan giữa các Module đó (thông qua lời gọi và các thông tin trao đổi)

Đặc tả các Module chương trình

Gộp các Module thành chương trình Thiết kế các mẫu thử

Các loại chương trình thường có trong hệ thống quản lý:

– Chương trình đơn chọn (menu program)

– Chương trình nhập dữ liệu (data entry program)

– Chương trình biên tập kiểm tra dữ liệu vào (edit program)

– Chương trình cập nhật dữ liệu (update program)

– Chương trình hiển thị, tra cứu (display or inquiry program)

– Chương trình tính toán (compute program)

– Chương trình in (print program)

5. Cài đặt hệ thống thông tin

5.1. Mô hình của qui trình cài đặt

5.2. Lập kế hoạch cài đặt

5.3. Biến đổi dữ liệu

5.4. Kế hoạch huấn luyện

5.5. Các phương pháp đưa ht mới vào sử dụng

5.6. Biên soạn tài liệu của hệ thống

5.7. Kỹ thuật phân tích các kiểm soát trong httt

5.8. Quản lý hệ thống thông tin

5.1. Mô hình của qui trình cài đặt

Cài đặt HTTT là thay thế HTTT cũ bằng HTTT mới. Được tiến hành theo các bước sau :

- Lập kế hoạch cài đặt - Biến đổi dữ liệu

- Huấn luyện

- Các phương pháp cài đặt

- Biên soạn tài liệu về hệ thống

5.2. Lập kế hoạch cài đặt

Chuyển đổi HTTT cũ sang HTTT mới, phải chuyển đổi tất cả các thành phần của HTTT

Chuyển đổi phần cứng tương đối đơn giản

Chuyển đổi về mặt nhân sự lại tương đối gay go, phức tạp và kéo dài, do sức ỳ và tâm lý ngại thay đổi của con người

V. vậy, phải lập kế hoạch chuyển đổi tỷ mỷ, phải bao quát tất cả các lĩnh vực của hệ thống thông tin

Chuyển đổi phần cứng

Chuyển đổi phần mềm

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu

Chuyển đổi công nghệ quản lý

Chuyển đổi hệ thống biểu mẫu trong hệ thống quản lý

Chuyển đổi các phương pháp truyền đạt TT trong HT

Chuyển đổi các phương thức lưu trữ thông tin

Chuyển đổi tác phong của lãnh đạo và các nhân viên quản lý

5.3. Biến đổi dữ liệu

Qúa trình biến đổi dữ liệu:

Xác định chất lượng của dữ liệu (Độ chính xác, tính đầy đủ và thứ tự)

Làm ổn định một bản dữ liệu và tổ chức những thay đổi cho phù hợp

Tổ chức và đào tạo đội ngũ thực hiện công việc biến đổi dữ liệu

Lập lịch thời gian của quá trình biến đổi dữ liệu

Bắt đầu quá trình biến đổi dữ liệu dưới sự chỉ đạo thống nhất

Tiến hành việc kiểm tra dữ liệu được được đưa vào tài liệu gốc. Chú ý sự rủi do của các tệp không đáng tin cậy.

Thực hiện những thay đổi cuối cùng trong các tệp dữ liệu. Nếu trong hệ thống cũ có các tệp dữ liệu th. tốt nhất tổ chức biến đổi các tệp dữ liệu này trước, sau đó mới đến các tệp mới chuyển từ phương thức tổ chức thủ công sang.

Thực hiện bước kiểm chứng lần cuối cùng để đảm bảo các tệp dữ liệu đã biến đổi phù hợp với các yêu cầu của hệ thống quản lý mới.

5.4. Kế hoạch huấn luyện

Các lĩnh vực huấn luyện
Huấn luyện kiến thức cơ bản về máy tính

Huấn luyện về vấn đề chọn nhà cung cấp máy tính, cài đặt và lập kế hoạch.

Giới thiệu hệ thống đang làm gì và những gì hệ thống có thể làm được. Tương lai của hệ thốngì Những khía cạnh quản lý có tác động đến hệ thốngì

Huấn luyện những người sử dụng thông tin trong hệ thống và những người cung cấp thông tin. Phân định trách nhiệm của mỗi người trong hệ thống. Các thao tác mới. Hệ thống biểu mẫu mới. Các thủ tục tra cứu tài liệu.

Huấn luyện các kỹ xảo chuyên môn như sử dụng chương trình xử lý văn bản, quản lý và sử dụng đĩa mềm .v.v.

 Kế hoạch huấn luyện

Nhận biết về nhu cầu :

– Xác định các nhu cầu của công việc

– Mức độ hoàn thiện cần đạt tới

– Trình độ hiện thời của học viên

Xác định các mục tiêu

Chuẩn bị các chuyên đề huấn luyện :

– Chương trình huấn luyện

– Bố trí giảng viên

– Lên thời khoá biểu huấn luyện

Kiểm tra và đánh giá kết quả huấn luyện

5.5. Các phương pháp đưa hệ thống mới vào sử dụng

Phương pháp chuyển đổi trực tiếp

Phương pháp hoạt động song song

Phương pháp chuyển đổi từng bước thí điểm

Phương pháp chuyển đổi bộ phận

Phương pháp chuyển đổi trực tiếp
Sử dụng phương pháp này chúng ta cần tính đến các yếu tố sau :

– Mức độ gắn bó của các thành viên với hệ thống mới

– Mức độ mạo hiểm của hệ thống xử lý mới sẽ cao v. hệ thống mới có thể có lỗi dẫn đến việc hệ thống ngừng hoạt độngì

– Phải kiểm tra chặt chẽ phần cứng và phần mềm của hệ thống mới.

– Chỉ nên áp dụng đối với các hệ thống thông tin không lớn lắm với độ phức tạp vừa phải.

Phương pháp chuyển đổi trực tiếp
Chính v. vậy phương pháp này chỉ nên áp dụng trong các trường hợp thật sự cần thiết và trong trường hợp này cần tiến hành các thao tác sau đây :

– Kiểm tra hệ thống một cách thật chặt chẽ

– Trù tính khả năng khôi phục lại dữ liệu

– Chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho từng giai đoạn cài đặt hệ thống

– Chuẩn bị phương án xử lý thủ công phòng trường hợp xấu nhất vẫn có thể duy trò hoạt động của hệ thốngì

– Huấn luyện chu đáo tất cả những người tham gia vào hệ thống

– Có khả năng hỗ trợ đầy đủ các phương tiện như điện, đĩa từ ...

Phương pháp hoạt động song song
Xác định chu kỳ hoạt động song song

Xác định các thủ tục so sánh

Kiểm tra để tin chắc rằng đã có sự so sánh

Sắp xếp nhân sự

Thời gian hoạt động song song làm sao là ngắn nhất

Cả hai hệ thống cùng chạy trên phần cứng đã định một cách thận trọng

Phương pháp chuyển đổi từng bước thí điểm
Đây là phương pháp trung gian của hai phương pháp trên. Để áp dụng phương pháp này chúng ta cần thực hiện các bước sau đây :

– Đánh giá lựa chọn bộ phận nào làm thí điểm để áp dụng hệ thống xử lý thông tin mới theo phương pháp trực tiếp hay song song.

– Kiểm tra xem hệ thống mới áp dụng vào các bộ phận này có được không.

– Tiến hành sửa đổi.

– Nhận xét so sánh.

Phương pháp chuyển đổi bộ phận
Chọn ra một vài bộ phận có chức năng quan trọng có ảnh hưởng đến cả hệ thống để tiến hành tin học hoá

Sau đó đưa bộ phận đã thiết kế vào ứng dụng ngay, các bộ phận khác th. vẫn hoạt động như cũ. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm cho các bộ phận còn lại

5.6. Biên soạn tài liệu của hệ thống

Có tài liệu hướng dẫn đầy đủ, dễ hiểu, sẽ làm tăng đáng kể chất lượng của phần mềm và làm tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường.

Tài liệu hướng dẫn bao gồm các phần sau:

Chi tiết

5.7. Kỹ thuật phân tích các kiểm soát trong httt

Xác định các điểm hở trong HTTT

Xác định kiểu đe doạ từ chỗ hở trong HTTT

Xác định tình trạng đe doạ HTTT

Thiết kế các kiểm soát cần thiết

5.8 Quản lý hệ thống thông tin

Quản lý chiến lược

Quản lý hoạt động

Quản lý tiềm năng

Quản lý công nghệ a) Quản lý chiến lược
Đảm bảo cho hệ thống phát triển theo các mục tiêu lâu dài và bền vững của toàn bộ guồng máy quản lý

Thực hiện chức năng dự đoán các xu thế phát triển chiến lược trong lĩnh vực quản lý, có sự chuẩn bị và kịp thời đưa ra các giải pháp để phát triển hoặc hoàn thiện HTTT, sao cho hệ thông luôn luôn là nền tảng của

guồng máy quản lý

b) Quản lý hoạt động

Quản lý các lĩnh vực khác nhau liên quan đến tình hình xử lý thông tin trong hệ thống, đánh giá các vấn đề có thể nảy sinh trong lĩnh vực này và đề ra các biện pháp khắc phục

c) Quản lý tiềm năng

Thực hiện các chức năng quản lý tất cả bốn tiềm năng của HTTT: phần cứng, phần mềm, dữ liệu và nhân lực. Trong đó quản lý tiềm năng về nhân lực có vai trò cực kỳ quan trọng

d) Quản lý công nghệ

Quản lý việc chuyển giao công nghệ xử lý thông tin, quản lý các quy trình công nghệ đang sử dụng, xây dựng kế hoạch phát triển quy trình công nghệ


